








































































































































Năm 2024

HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KRÔNG PẮC

*****

HỆ THỐNG BIỂU
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024



STT Ký hiệu Tên biểu

1 Biểu 01/CH Hiện trạng sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

2 Biểu 1.1 Kết quả đã thực hiện công trình, dự án năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

3 Biểu 1.2 Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2023

4 Biểu 1.3
Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất 

rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2023

5 Biểu 1.4
Kết quả thực hiện Danh mục công trình, dự án thu hút đầu tư trong năm 2023 của huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

6 Biểu 1.5
Kết quả thực hiện Danh mục công trình, dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 

2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

7 Biểu 02/CH Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

8 Biểu 2.1
Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 của huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk 

Lắk

9 Biểu 2.2 Kết quả thực hiện thu hồi đất năm 2023 của huyện Krông Pắc - tỉnh Đắk Lắk

10 Biểu 2.3
Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2023 của huyện Krông Pắc - 

tỉnh Đắk Lắk

11 Biểu 06/CH Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

12 Biểu 6.1 So sánh chỉ tiêu sử dụng đất năm 2024 với năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

13 Biểu 07/CH Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

14 Biểu 08/CH Kế hoạch thu hồi đất năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

15 Biểu 09/CH Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

16 Biểu 10/CH
Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

17 Biểu 10.1
Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

18 Biểu 10.2
Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, 

đất rừng đặc dụng trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

19 Biểu 10.3
Danh mục công trình, dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2024 của huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

20 Biểu 10.4
Danh mục công trình, dự án đã đăng ký 03 năm liên tiếp nhưng chưa thực hiện của huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

21 Biểu 10.5
Danh mục công trình, dự án đã đăng ký năm 2023 nhưng không chuyển tiếp sang năm 

2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (đưa ra khỏi KHSD đất)

22 Biểu 13/CH
Chu chuyển đất đai trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk 

Lắk

23 Phụ biểu 01 Dự kiến thu - chi tiền sử dụng đất trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

HỆ THỐNG BIỂU, PHỤ BIỂU TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK



TT Phước 

An

Xã Hòa 

Đông

Xã Ea 

Yiêng

Xã Ea 

Kênh

Xã Ea 

Yông

Xã Ea 

Knuếc

Xã Hòa 

An
Xã Ea Phê

Xã Krông 

Búk

Xã Ea 

Kuăng
Xã Ea Kly

Xã Tân 

Tiến

Xã Hòa 

Tiến
Xã Ea Hiu Xã Ea Uy Xã Vụ Bổn

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tổng diện tích tự nhiên (1+2+3) 62.575,96 1.025,00 4.911,16 2.446,04 4.593,97 5.741,46 2.733,82 2.366,64 4.476,18 5.541,00 2.801,62 5.221,57 3.283,94 2.119,11 1.188,09 3.213,37 10.913,00

1 Đất nông nghiệp NNP 52.921,48 734,47 4.134,52 2.053,31 4.000,02 4.854,32 2.411,01 2.068,46 3.525,28 3.992,42 2.488,12 4.370,11 2.955,55 1.765,88 1.076,90 2.759,10 9.732,00

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.728,02 64,04 119,33 504,72 320,96 487,72 260,41 469,34 938,98 649,44 867,11 1.741,00 582,64 176,90 337,74 982,88 2.224,83

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.693,94 64,04 70,92 362,55 314,45 286,93 257,27 362,71 714,99 99,68 859,00 1.736,38 524,90 174,09 64,12 831,89 1.970,04

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.515,54 3,29 6,74 529,49 69,83 90,71 24,91 56,26 289,38 1.225,76 216,22 243,12 158,42 148,93 20,15 358,67 2.073,66

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 33.528,27 661,55 4.003,41 997,78 3.582,29 3.912,82 2.120,18 1.521,12 2.277,15 2.058,54 1.386,51 2.358,17 1.998,23 1.116,53 670,78 1.321,96 3.541,25

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.786,55 11,28 20,98 338,59 179,88 319,22 23,94 74,02 1.818,66

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 325,24 5,03 5,04 10,04 3,03 24,48 4,96 21,74 19,78 45,08 18,29 27,82 36,38 4,30 24,30 21,57 53,39

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 37,86 0,56 2,93 0,55 13,60 20,22

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.125,16 279,99 769,08 260,43 526,61 809,96 315,74 298,17 944,40 1.548,54 309,07 846,20 328,39 242,20 111,19 404,13 1.131,05

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 125,09 1,10 35,00 0,21 1,04 0,10 27,62 3,74 56,28

2.2 Đất an ninh CAN 2,97 1,11 1,86

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,85 2,09 2,05 0,53 3,26 1,84 0,10 1,99 2,51 0,14 0,12 0,07 0,09 1,07

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 103,15 4,32 24,42 0,02 3,51 5,28 2,35 0,96 24,27 7,68 0,21 30,15

2.5 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14

2.6 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 111,53 21,01 2,69 18,48 9,99 7,63 50,60 1,15

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 6.208,03 119,54 547,36 155,19 388,88 576,79 167,29 154,00 694,40 1.341,20 165,31 627,07 198,42 104,21 69,21 211,12 688,04

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 2.767,31 92,48 434,63 70,44 186,06 248,17 119,47 102,63 168,90 163,24 102,65 317,99 124,22 79,64 45,67 134,81 376,31

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.059,52 2,09 75,09 78,88 182,53 288,53 28,31 29,48 485,98 1.162,66 45,55 277,80 39,29 12,35 14,11 64,11 272,77

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,73 1,93 0,43 0,07 0,10 0,71 0,41 0,03 0,05

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,64 2,16 0,36 0,12 0,16 0,04 0,25 0,19 0,30 0,17 0,20 0,78 0,21 0,13 0,12 0,22 0,23

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 98,00 7,39 9,74 1,71 5,13 8,23 5,10 4,38 9,98 4,55 4,80 10,42 6,98 1,95 2,05 2,26 13,33

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 47,98 9,36 0,88 0,66 3,98 3,16 4,88 1,44 0,58 2,13 5,55 0,68 2,02 2,06 2,35 8,26

 - Đất công trình năng lượng DNL 1,16 0,72 0,16 0,10 0,09 0,02 0,03 0,03

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,89 0,09 0,06 0,04 0,02 0,14 0,04 0,08 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 0,23

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,11 0,04 5,03 0,04

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,02 1,05 0,32 0,34 0,67 0,74 0,89

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 26,72 3,07 0,39 0,05 9,82 0,75 1,62 0,66 0,16 0,09 0,91 5,49 2,07 0,74 0,64 0,26

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 170,16 6,09 17,87 2,62 13,57 11,63 9,34 9,92 25,49 9,72 8,91 12,17 11,79 5,72 4,38 5,62 15,32

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 9,07 9,07

 - Đất chợ DCH 8,72 2,47 0,09 0,11 0,56 0,83 0,38 0,40 0,87 0,09 0,23 1,02 0,65 0,27 0,31 0,44

2.8 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 30,04 0,38 4,49 0,21 2,23 1,68 1,56 0,86 3,88 2,21 0,84 3,83 0,88 1,32 0,18 0,78 4,68

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 13,90 2,94 3,58 0,89 0,99 1,77 1,53 2,18

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 1.656,34 142,77 33,96 112,48 178,67 110,62 115,65 185,41 106,05 100,52 182,48 84,63 58,77 40,66 61,24 142,43

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 106,85 106,85

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,27 6,94 0,54 0,33 1,78 0,40 0,86 0,69 0,34 0,27 0,67 0,30 0,61 0,40 0,19 0,57 0,37

2.14 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,05 2,02 0,03

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 564,53 8,87 49,71 9,74 25,45 13,00 17,77 35,97 34,40 33,81 23,18 18,47 8,08 0,94 73,64 211,48

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 164,43 32,70 7,25 12,98 16,20 9,10 1,10 7,92 21,30 0,30 6,08 49,50

3 Đất chưa sử dụng CSD 529,32 10,54 7,56 132,30 67,34 77,18 7,07 6,50 0,04 4,42 5,25 111,03 50,13 49,95

Biểu 01/CH

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  SKC DTT DGT DTL  ONT  ODT  TSC  TON  DSH  SON  CSD 

Tổng 15 295,61 25,87 1,25 16,08 180,95 22,87 1,59 0,13 0,36 26,22 2,68 12,84 0,71 0,09 0,50 0,09 2,51 0,87

A Danh mục dự án đã thực hiện 14 227,54 17,06 0,69 15,93 157,88 14,24 1,59 0,13 0,34 15,06 0,44 3,13 0,71 0,09 0,25 0,00 0,00 0,00

I Danh mục dự án đã ban hành quyết định thu hồi đất 7 215,15 17,06 0,69 15,45 146,60 14,24 1,59 0,13 0,00 15,06 0,44 3,13 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
1 162,90 16,81 0,69 15,15 111,69 14,24 1,56 0,00 0,00 1,58 0,44 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột, giai đoạn 1
DGT 162,90 16,81 0,69 15,15 111,69 14,24 1,56 1,58 0,44 0,74

Các xã: Ea Kênh, Ea 

Knuếc, Tân Tiến, Ea 

Uy, Ea Yông, Hòa 

Đông, Vụ Bổn, Hòa 

Tiến

2
Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất 
6 52,25 0,25 0,00 0,30 34,91 0,00 0,03 0,13 0,00 13,48 0,00 2,39 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.1 Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 1 33,16 0,10 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.1.1
Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
DGT 33,16 0,10 31,73 0,13 1,20  Xã Hòa Đông 

2.2 Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh 1 15,46 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48 0,00 1,19 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.2.1 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn từ Km 0+00 đến Km 20+300 DGT 15,46 0,01 0,02 13,48 1,19 0,71 0,05

Các xã: Hòa An, 

Hòa Tiến, Tân Tiến 

và TT Phước An

2.3 Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 3 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.3.1 Nâng cấp đường Giang Văn Minh (đoạn từ Bùi Thị Xuân đến suối) DGT 0,21 0,21 TT Phước An

2.3.2 Nâng cấp đường hẻm Phan Huy Chú nối dài DGT 0,19 0,19 TT Phước An

2.3.3
Nâng cấp Đường Phạm Ngọc Thạch (từ Ngô Thì Nhậm đến Y 

Wang)
DGT 0,18 0,18 TT Phước An

2.4 Dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước 1 3,05 0,15 0,00 0,29 2,58 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.4.1 Đường giao thông liên xã Ea Phê - Ea Kuăng - Vụ Bổn DGT 3,05 0,15 0,29 2,58 0,03
Xã Ea Phê, Ea 

Kuăng, Vụ Bổn

II
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ, cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp và các dự án khác
3 1,21 0,00 0,00 0,02 1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu trung tâm xã Ea Knuếc ONT 0,02 0,02 Xã Ea Knuếc

2
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ea Kênh (Điểm dân cư nông 

thôn xã Ea Kênh)
ONT 1,11 1,11 Xã Ea Kênh

3 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Đông Bắc ODT 0,08 0,08 TT Phước An

III
Công trình, dự án đề xuất thực hiện giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất  
4 0,77 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,25 0,00 0,00 0,00  x 

1 Xây dựng Trường mẫu giáo Bình Minh DGD 0,34 0,34 Xã Ea Hiu

2 Xây dựng nhà làm việc BCH quân sự thị trấn Phước An TSC 0,04 0,04 TT Phước An

3 Giao đất tái định cư tại Khu dân cư xã Ea Knuếc ONT 0,14 0,14 Xã Ea Knuếc

4 Chùa Phước Bổn, xã Vụ Bổn TON 0,25 0,25 Xã Vụ Bổn

IV
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất 

đai của hộ gia đình, cá nhân
10,41 0,00 0,00 0,46 9,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

1

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở xen kẽ 

trong khu dân cư hiện hữu hoặc tại các khu vực đã được quy 

hoạch đất ở, có đầy đủ cơ sở hạ tầng kèm theo trên địa bàn 16 

xã, thị trấn

6,93 0,00 0,00 0,46 6,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Biểu số 1.1: Kết quả đã thực hiện công trình, dự án năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Sử dụng vào loại đất: 



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  SKC DTT DGT DTL  ONT  ODT  TSC  TON  DSH  SON  CSD 

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 
STT Hạng mục Mã

 Diện tích 

(ha) 

 Sử dụng vào loại đất: 

1.1
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ODT 0,11 0,03 0,08 TT Phước An

1.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,53 0,53 Xã Ea Kênh

1.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,03 0,03 Xã Ea Hiu

1.4
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,42 0,06 0,36 Xã Ea Yông

1.5
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 2,62 2,62 Xã Hòa Đông

1.6
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,22 0,04 0,18 Xã Krông Búk

1.7
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,70 0,11 0,59 Xã Ea Phê

1.8
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,20 0,01 0,19 Xã Vụ Bổn

1.9
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,17 0,05 0,12 Xã Hòa An

1.10
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,10 0,03 0,07 Xã Hòa Tiến

1.11
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,97 0,08 0,89 Xã Tân Tiến

1.12
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,11 0,11 Xã Ea Uy

1.13
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,56 0,56 Xã Ea Knuếc

1.14
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,10 0,10 Xã Ea Kly

1.15
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, cá 

nhân
ONT 0,09 0,05 0,04 Xã Ea Kuăng

2 Danh mục đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình cá nhân 3,48 3,48

2.1 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Kênh NKH 2,93 2,93 Xã Ea Kênh

2.2 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Knuếc NKH 0,55 0,55 Xã Ea Knuếc

B Danh mục dự án dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2023 1 68,07 8,81 0,56 0,15 23,07 8,63 0,00 0,00 0,02 11,16 2,24 9,71 0,00 0,00 0,25 0,09 2,51 0,87

I
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
1 67,00 8,57 0,56 0,00 22,39 8,63 0,00 0,00 0,02 11,16 2,24 9,71 0,00 0,00 0,25 0,09 2,51 0,87

1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột, giai đoạn 1
DGT 67,00 8,57 0,56 22,39 8,63 0,02 11,16 2,24 9,71 0,25 0,09 2,51 0,87

Các xã: Ea Kênh, Ea 

Knuếc, Tân Tiến, Ea 

Uy, Ea Yông, Hòa 

Đông, Vụ Bổn, Hòa 

Tiến

II Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 1 1,07 0,24 0,00 0,15 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Ea Uy - Vụ Bổn DGT 1,07 0,24 0,15 0,68 Xã Ea Uy



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  SKC DTT DGT DTL  ONT  ODT  TSC  TON  DSH  SON  CSD 

Tổng 8 283,22 25,87 1,25 15,60 169,67 22,87 1,59 0,13 0,02 26,22 2,68 12,84 0,71 0,05 0,25 0,09 2,51 0,87

A Danh mục dự án đã ban hành quyết định thu hồi đất 7 215,15 17,06 0,69 15,45 146,60 14,24 1,59 0,13 0,00 15,06 0,44 3,13 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
1 162,90 16,81 0,69 15,15 111,69 14,24 1,56 0,00 0,00 1,58 0,44 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột, giai đoạn 1
DGT 162,90 16,81 0,69 15,15 111,69 14,24 1,56 1,58 0,44 0,74

Các xã: Ea Kênh, Ea 

Knuếc, Tân Tiến, Ea 

Uy, Ea Yông, Hòa 

Đông, Vụ Bổn, Hòa 

Tiến

2
Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất 
6 52,25 0,25 0,00 0,30 34,91 0,00 0,03 0,13 0,00 13,48 0,00 2,39 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.1 Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 1 33,16 0,10 0,00 0,00 31,73 0,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.1.1
Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
DGT 33,16 0,10 31,73 0,13 1,20  Xã Hòa Đông 

2.2 Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh 1 15,46 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48 0,00 1,19 0,71 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.2.1 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 9, đoạn từ Km 0+00 đến Km 20+300 DGT 15,46 0,01 0,02 13,48 1,19 0,71 0,05

Các xã: Hòa An, 

Hòa Tiến, Tân Tiến 

và TT Phước An

2.3 Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 3 0,58 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.3.1 Nâng cấp đường Giang Văn Minh (đoạn từ Bùi Thị Xuân đến suối) DGT 0,21 0,21 TT Phước An

2.3.2 Nâng cấp đường hẻm Phan Huy Chú nối dài DGT 0,19 0,19 TT Phước An

2.3.3
Nâng cấp Đường Phạm Ngọc Thạch (từ Ngô Thì Nhậm đến Y 

Wang)
DGT 0,18 0,18 TT Phước An

2.4 Dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước 1 3,05 0,15 0,00 0,29 2,58 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  x 

2.4.1 Đường giao thông liên xã Ea Phê - Ea Kuăng - Vụ Bổn DGT 3,05 0,15 0,29 2,58 0,03
Xã Ea Phê, Ea 

Kuăng, Vụ Bổn

B Danh mục dự án dự kiến thực hiện trước ngày 31/12/2023 1 68,07 8,81 0,56 0,15 23,07 8,63 0,00 0,00 0,02 11,16 2,24 9,71 0,00 0,00 0,25 0,09 2,51 0,87

I
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất
1 67,00 8,57 0,56 0,00 22,39 8,63 0,00 0,00 0,02 11,16 2,24 9,71 0,00 0,00 0,25 0,09 2,51 0,87

1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột, giai đoạn 1
DGT 67,00 8,57 0,56 22,39 8,63 0,02 11,16 2,24 9,71 0,25 0,09 2,51 0,87

Các xã: Ea Kênh, Ea 

Knuếc, Tân Tiến, Ea 

Uy, Ea Yông, Hòa 

Đông, Vụ Bổn, Hòa 

Tiến

II Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 1 1,07 0,24 0,00 0,15 0,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Ea Uy - Vụ Bổn DGT 1,07 0,24 0,15 0,68 Xã Ea Uy

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Biểu số 1.2: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2023 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Sử dụng vào loại đất: 



LUA RPH RDD

Tổng 4 267,18 27,12 0,00 0,00

1
Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 

Thuột, giai đoạn 1
DGT 229,90 26,63

Các xã: Ea Kênh, Ea Knuếc, 

Tân Tiến, Ea Uy, Ea Yông, 

Hòa Đông, Vụ Bổn, Hòa Tiến

2
Đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông thành phố Buôn Ma 

Thuột, tỉnh Đắk Lắk
DGT 33,16 0,10 Xã Hòa Đông

3 Đường giao thông liên xã Ea Phê - Ea Kuăng - Vụ Bổn DGT 3,05 0,15 Xã Ea Phê, Ea Kuăng, Vụ Bổn

4 Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Ea Uy - Vụ Bổn DGT 1,07 0,24 Xã Ea Uy

Biểu số 1.3: Kết quả thực hiện danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2023 của 

huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Lấy vào loại đất
Địa điểm (đến cấp xã)



HNK CLN

I
Danh mục công trình, dự án đấu giá quyền sử dụng đất đã 

thực hiện
3 1,21 0,02 1,19

1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu trung tâm xã Ea Knuếc ONT 0,02 0,02 Xã Ea Knuếc

2
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ea Kênh (Điểm dân cư nông 

thôn xã Ea Kênh)
ONT 1,11 1,11 Xã Ea Kênh

3 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Đông Bắc ODT 0,08 0,08 TT Phước An

II
Dự kiến danh mục công trình, dự án thực hiện đến hết ngày 

31/12/2023

Biểu số 1.4: Kết quả thực hiện Danh mục dự án thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023 

của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất
Địa điểm

(đến cấp xã)



Tăng (+), 

giảm (-)

Tỷ lệ

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) =(5)-(4)
(7)=(5)/(4)*10

0%

Tổng diên tích tự nhiên 62.575,96 62.575,96 0,00 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 52.266,56 52.921,48 654,92 101,25

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.742,21 10.728,02 -14,19 99,87

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.717,82 8.693,94 -23,88 99,73

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.238,18 5.515,54 277,35 105,29

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 33.093,04 33.528,27 435,23 101,32

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.655,40 2.786,55 131,15 104,94

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 320,87 325,24 4,36 101,36

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 216,85 37,86 -178,99 17,46

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.810,75 9.125,16 -685,58 93,01

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 133,62 125,09 -8,52 93,62

2.2 Đất an ninh CAN 4,37 2,97 -1,40 67,96

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 44,37 15,85 -28,51 35,73

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 117,87 103,15 -14,71 87,52

2.5 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 453,53 111,53 -342,00 24,59

2.7 Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã DHT 6.409,44 6.208,03 -201,41 96,86

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 2.797,17 2.767,31 -29,86 98,93

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.186,34 3.059,52 -126,82 96,02

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,73 3,73 -4,00 48,25

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,82 5,64 -0,18 96,91

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo DGD 112,17 98,00 -14,17 87,37

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 48,31 47,98 -0,32 99,33

 - Đất công trình năng lượng DNL 1,91 1,16 -0,75 60,65

 - Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0,89 0,89 100,00

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,11 5,11 100,00

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 29,41 4,02 -25,39 13,66

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 26,83 26,72 -0,11 99,59

 - Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ NTD 172,49 170,16 -2,33 98,65

 - Đất cơ sở dịch vụ xã hội DXH 9,07 9,07

 - Đất chợ DCH 6,20 8,72 2,52 140,65

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 30,76 30,04 -0,73 97,64

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 19,65 13,90 -5,76 70,71

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.736,67 1.656,34 -80,33 95,37

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 123,10 106,85 -16,25 86,80

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,27 15,27 1,00 107,01

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,68 2,05 -0,63 76,49

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 560,12 564,53 4,41 100,79

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 154,36 164,43 10,07 106,53

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,80 -0,80

3 Đất chưa sử dụng CSD 498,66 529,32 30,66 106,15

Biểu 02/CH

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch được 

duyệt năm 

2023 (ha)

So sánh

Dự kiến kết quả thực hiện đến hết 

ngày 31/12/2023

Diện tích 

(ha)



Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

1 Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp NNP/PNN 935,07 245,13 -689,93 26,22

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 82,62 27,12 -55,50 32,83

Tr. đó: đất chuyên lúa nước LUC/PNN 79,32 25,87 -53,45 32,62

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 170,01 10,68 -159,33 6,28

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 541,23 182,87 -358,36 33,79

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 133,56 22,87 -110,69

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 5,78 1,59 -4,19 27,58

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 1,87 -1,87

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông

nghiệp
23,39 -23,39

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 2,93 -2,93

2.2
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không

phải là rừng
RSX/NKR

(a) 20,46 -20,46

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang

đất ở
PKO/OCT 4,75 -4,75

Diện tích 

(ha)

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

               - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Biểu 2.1:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT MãChỉ tiêu sử dụng đất

Diện tích kế 

hoạch năm 

2023 được 

duyệt (ha)

Dự kiến kết quả thực hiện đến hết ngày 

31/12/2023

So sánh



Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

Tổng 474,47 283,22 -191,24 59,69

1 Đất nông nghiệp NNP 409,06 236,85 -172,20 57,90

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 71,91 27,12 -44,79 37,71

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 69,64 25,87 -43,77 37,15

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 30,17 10,20 -19,97 33,81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 280,23 175,07 -105,16 62,47

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 22,87 22,87

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 2,00 1,59 -0,41 79,55

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 1,87 -1,87

2 Đất phi nông nghiệp PNN 64,54 45,50 -19,04 70,50

Trong đó:

2.1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,13 0,13

2.2
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 35,68 29,17 -6,51

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 32,24 26,22 -6,02

 - Đất thuỷ lợi DTL 3,17 2,68 -0,49

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0,02 0,02

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 0,25 0,25

2.3 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 0,09 0,09

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 22,11 12,84 -9,27 58,06

2.5 Đất ở tại đô thị ODT 1,50 0,71 -0,79 47,33

2.6 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,10 0,05 -0,05

2.7 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 4,92 2,51 -2,42

3 Đất chưa sử dụng CSD 0,87 0,87

Biểu 2.2:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch năm 

2023 được 

duyệt (ha)

Dự kiến kết quả thực hiện đến hết 

ngày 31/12/2023

Diện tích 

(ha)

So sánh



Tăng (+), 

giảm (-)
Tỷ lệ (%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100

Tổng 31,22 0,87 -30,35 2,78

2 Đất phi nông nghiệp PNN 31,22 0,87 -30,35 2,78

Trong đó:

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,37 -0,37

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 29,00 -29,00

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 1,25 0,87 -0,38 69,56

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 1,19 0,87 -0,32 73,07

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,06 -0,06

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 0,60 -0,60

Biểu 2.3:

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2023 

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích kế 

hoạch năm 

2023 được 

duyệt (ha)

Dự kiến kết quả thực hiện đến hết ngày 

31/12/2023

Diện tích 

(ha)

So sánh



TT Phước 

An

Xã Hòa 

Đông

Xã Ea 

Yiêng

Xã Ea 

Kênh

Xã Ea 

Yông

Xã Ea 

Knuếc

Xã Hòa 

An

Xã Ea 

Phê

Xã Krông 

Búk

Xã Ea 

Kuăng
Xã Ea Kly

Xã Tân 

Tiến

Xã Hòa 

Tiến
Xã Ea Hiu Xã Ea Uy Xã Vụ Bổn

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 62.575,96 1.025,00 4.911,16 2.446,04 4.593,97 5.741,46 2.733,82 2.366,64 4.476,18 5.541,00 2.801,62 5.221,57 3.283,94 2.119,11 1.188,09 3.213,37 10.913,00

I Loại đất

1 Đất nông nghiệp NNP 52.557,04 691,23 4.117,01 2.017,61 3.983,09 4.835,67 2.393,42 2.052,83 3.520,26 3.986,56 2.487,12 4.341,21 2.950,45 1.742,61 1.076,46 2.744,85 9.616,66

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.765,50 60,56 119,33 504,33 320,96 487,46 260,41 459,77 938,71 649,42 867,11 1.740,19 582,28 176,90 337,74 982,86 2.277,49

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.740,09 60,56 70,92 362,16 314,45 286,93 257,27 353,14 714,72 99,66 859,00 1.735,57 524,54 174,09 64,12 831,87 2.031,11

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.365,16 0,28 2,60 522,82 67,57 88,35 21,54 52,11 286,77 1.224,99 215,92 228,46 156,92 147,96 20,05 357,01 1.971,81

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 33.288,14 624,80 3.986,38 969,26 3.567,62 3.895,04 2.104,28 1.518,80 2.273,98 2.052,73 1.385,81 2.338,27 1.992,95 1.094,23 669,54 1.305,10 3.509,34

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.748,52 11,28 20,98 338,59 179,88 319,22 23,94 74,02 1.780,63

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự

nhiên
RSN

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 321,26 5,03 4,74 9,92 3,03 24,48 3,51 21,74 19,77 45,07 18,29 27,82 36,16 4,30 24,30 21,57 51,52

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 68,46 0,56 3,97 2,93 1,75 3,68 0,41 1,04 14,35 6,46 2,26 0,90 4,28 25,87

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.503,34 323,23 786,96 297,11 543,54 828,61 333,33 313,80 949,42 1.554,40 310,07 875,10 333,49 265,47 111,63 430,78 1.246,39

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 147,59 1,10 35,00 0,21 1,04 2,60 27,62 3,74 76,28

2.2 Đất an ninh CAN 5,89 1,62 0,20 0,20 0,20 1,96 0,20 0,13 0,19 0,10 0,15 0,22 0,20 0,11 0,10 0,11 0,20

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 46,68 7,55 7,05 0,30 0,53 4,24 1,84 1,54 1,99 2,51 17,79 0,12 0,07 0,09 1,07

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 117,86 6,02 24,42 0,02 0,31 5,76 12,05 0,61 28,26 7,68 0,67 1,93 30,15

2.5 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14

2.6 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 167,25 25,01 10,87 14,09 15,98 6,44 2,06 8,13 72,49 12,20

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh,

cấp huyện, cấp xã
DHT 6.351,53 132,70 554,04 169,79 388,95 577,42 169,02 158,70 701,54 1.344,78 165,31 634,74 199,13 104,05 69,20 214,83 767,32

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 2.822,02 103,01 434,63 72,61 186,06 248,17 119,47 105,05 175,59 164,57 102,65 317,77 124,22 79,64 45,67 134,77 408,14

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.113,74 0,66 75,09 90,31 182,53 289,09 28,31 29,48 485,98 1.164,87 45,55 285,87 39,29 12,35 14,11 66,82 303,44

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 7,73 5,93 0,43 0,07 0,10 0,71 0,41 0,03 0,05

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,60 2,16 0,36 0,12 0,16 0,04 0,25 0,37 0,30 0,17 0,20 0,56 0,21 0,13 0,12 0,22 0,23

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 112,13 7,87 14,24 2,31 5,13 10,26 7,48 6,46 10,33 4,55 4,80 10,42 7,54 1,95 2,00 2,26 14,53

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 47,42 2,00 9,36 1,28 0,66 1,85 3,16 4,88 1,44 0,58 2,13 5,55 0,68 0,09 2,06 2,35 9,36

 - Đất công trình năng lượng DNL 1,85 0,77 0,19 0,17 0,26 0,05 0,05 0,13 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,02

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,84 0,09 0,06 0,04 0,02 0,14 0,04 0,08 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,23

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,11 0,04 5,03 0,04

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 23,45 1,05 2,15 0,32 0,34 0,67 1,73 1,82 15,36

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 26,83 3,07 0,39 0,05 9,82 0,75 1,62 0,66 0,16 0,09 0,91 5,60 2,07 0,74 0,64 0,26

 -
Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa

táng
NTD 169,48 6,09 17,87 2,62 13,57 11,63 8,66 9,92 25,49 9,72 8,91 12,17 11,79 5,72 4,38 5,62 15,32

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 9,07 9,07

 - Đất chợ DCH 6,25 0,09 0,11 0,56 0,83 0,38 0,40 0,87 0,09 0,23 1,02 0,65 0,27 0,31 0,44

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 30,56 0,38 4,49 0,43 2,43 1,74 1,59 0,86 3,88 2,11 0,84 3,83 0,88 1,32 0,18 0,78 4,79

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 22,87 6,03 3,58 0,30 0,89 0,99 2,07 1,77 1,53 5,69

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.749,51 148,77 51,02 121,47 183,67 116,55 123,07 183,52 107,89 101,52 183,78 88,36 59,77 41,06 62,21 176,85

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 125,73 125,73

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 14,04 6,43 0,54 0,33 1,58 0,40 0,86 0,56 0,29 0,27 0,52 0,30 0,61 0,29 0,14 0,54 0,37

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,05 2,02 0,03

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 561,49 8,87 49,71 9,74 25,45 13,00 17,77 35,95 34,40 33,81 23,18 18,47 8,08 0,94 73,64 208,46

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 154,36 32,84 7,25 12,98 16,20 9,10 1,10 7,92 21,30 0,30 6,08 39,29

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,80 0,80

3 Đất chưa sử dụng CSD 515,58 10,54 7,19 131,32 67,34 77,18 7,07 6,50 0,04 4,42 5,25 111,03 37,74 49,95

Biểu 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Phân theo đơn vị hành chính 



B6.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (1+2+3) 62.575,96 62.575,96

1 Đất nông nghiệp NNP 52.921,48 52.557,04 -364,44

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.728,02 10.765,50 37,48

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.693,94 8.740,09 46,15

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.515,54 5.365,16 -150,38

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 33.528,27 33.288,14 -240,13

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.786,55 2.748,52 -38,03

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 325,24 321,26 -3,98

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 37,86 68,46 30,60

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.125,16 9.503,34 378,18

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 125,09 147,59 22,50

2.2 Đất an ninh CAN 2,97 5,89 2,92

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,85 46,68 30,83

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 103,15 117,86 14,71

2.5 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14

2.6 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 111,53 167,25 55,72

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 6.208,03 6.351,53 143,50

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 2.767,31 2.822,02 54,71

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.059,52 3.113,74 54,23

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,73 7,73 4,00

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,64 5,60 -0,04

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 98,00 112,13 14,13

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 47,98 47,42 -0,56

 - Đất công trình năng lượng DNL 1,16 1,85 0,69

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,89 0,84 -0,05

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,11 5,11

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,02 23,45 19,43

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 26,72 26,83 0,11

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 170,16 169,48 -0,68

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 9,07 9,07

 - Đất chợ DCH 8,72 6,25 -2,47

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 30,04 30,56 0,52

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 13,90 22,87 8,97

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.656,34 1.749,51 93,17

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 106,85 125,73 18,88

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,27 14,04 -1,23

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,05 2,05

Biểu 6.1:

SO SÁNH CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 VỚI NĂM 2023

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích

hiện trạng

năm 2023

Diện tích

Kế hoạch

năm 2024

Tăng, giảm (-) 

So với HT 2023



B6.1

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích

hiện trạng

năm 2023

Diện tích

Kế hoạch

năm 2024

Tăng, giảm (-) 

So với HT 2023

2.14 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 564,53 561,49 -3,04

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 164,43 154,36 -10,07

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0,80 0,80

3 Đất chưa sử dụng CSD 529,32 515,58 -13,74



TT Phước 

An

Xã Hòa 

Đông

Xã Ea 

Yiêng

Xã Ea 

Kênh

Xã Ea 

Yông

Xã Ea 

Knuếc

Xã Hòa 

An

Xã Ea 

Phê

Xã Krông 

Búk

Xã Ea 

Kuăng

Xã Ea 

Kly

Xã Tân 

Tiến

Xã Hòa 

Tiến

Xã Ea 

Hiu

Xã Ea 

Uy

Xã Vụ 

Bổn

(1) (2) (3)
(4)=(5)+...+(2

0)
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1
Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông

nghiệp
NNP/PNN 366,39 43,23 17,51 35,70 16,93 18,65 17,59 15,63 5,02 5,86 1,00 28,90 5,10 23,27 0,44 14,26 117,30

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 32,81 3,48 0,39 0,26 9,57 0,27 0,02 0,81 0,36 0,02 17,63

Tr. đó: đất chuyên lúa nước LUC/PNN 31,78 3,48 0,39 9,57 0,27 0,02 0,81 0,36 0,02 16,86

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 73,53 3,01 3,15 6,67 2,26 2,00 3,37 3,74 2,61 0,77 0,30 14,65 1,50 0,97 0,10 1,66 26,77

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 238,67 36,74 14,06 28,52 14,67 16,39 12,77 2,32 2,13 5,06 0,70 13,44 3,02 22,30 0,34 12,58 53,63

1.4 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 17,57 17,57

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 3,81 0,30 0,12 1,45 0,01 0,01 0,22 1,70

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ

đất nông nghiệp
23,39 23,39

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN 2,93 2,93

2.2
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp

không phải là rừng
RSX/NKR

(a) 20,46 20,46

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 4,75 0,28 3,20 1,27

Ghi chú: - (a) gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối và đất nông nghiệp khác

               - PKO là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở

Biểu 07/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024

         CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích

Phân theo đơn vị hành chính 



TT Phước 

An

Xã Hòa 

Đông

Xã Ea 

Yiêng

Xã Ea 

Kênh

Xã Ea 

Yông

Xã Ea 

Knuếc

Xã Hòa 

An

Xã Ea 

Phê

Xã Krông 

Búk

Xã Ea 

Kuăng
Xã Ea Kly

Xã Tân 

Tiến

Xã Hòa 

Tiến
Xã Ea Hiu Xã Ea Uy Xã Vụ Bổn

(1) (2) (3) (4)=(5)+...+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Đất nông nghiệp NNP 96,79 22,26 0,23 11,20 0,07 0,73 0,03 12,63 3,02 3,42 9,75 0,64 0,04 0,04 2,68 30,05

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 27,44 3,48 0,39 9,57 0,27 0,02 0,81 0,36 0,02 12,52

Trong đó: đất chuyên trồng lúa nước LUC 27,44 3,48 0,39 9,57 0,27 0,02 0,81 0,36 0,02 12,52

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 15,37 1,98 1,35 0,01 2,74 2,11 0,27 0,29 1,16 5,47

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 53,76 16,80 0,23 9,34 0,06 0,73 0,03 0,32 0,63 3,12 8,65 0,28 0,04 0,04 1,50 11,99

1.4 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 0,21 0,12 0,01 0,01 0,07

2 Đất phi nông nghiệp PNN 17,03 0,78 0,01 8,66 1,53 0,42 0,16 0,03 0,04 5,40

Trong đó:

2.1
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp

tỉnh, cấp huyện, cấp xã
DHT 7,44 4,70 1,37 0,22 0,03 0,04 1,08

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 5,35 4,01 0,22 0,04 1,08

 - Đất thuỷ lợi DTL 2,09 0,69 1,37 0,03

2.2 Đất ở tại nông thôn ONT 6,35 0,01 3,89 0,16 0,20 0,16 1,93

2.3 Đất ở tại đô thị ODT 0,78 0,78

2.4 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0,05 0,05

2.5 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,41 0,02 2,39

Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2024

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK
Đơn vị tính: ha

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính 



TT 

Phước 

An

Xã Hòa 

Đông

Xã Ea 

Yiêng

Xã Ea 

Kênh

Xã Ea 

Yông

Xã Ea 

Knuếc

Xã Hòa 

An

Xã Ea 

Phê

Xã 

Krông 

Búk

Xã Ea 

Kuăng

Xã Ea 

Kly

Xã Tân 

Tiến

Xã Hòa 

Tiến

Xã Ea 

Hiu

Xã Ea 

Uy

Xã Vụ 

Bổn

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(20) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Đất nông nghiệp NNP

2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,74 0,37 0,98 12,39

Trong đó:

2.1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,37 0,37

2.2 Đất sản xuất VLXD, làm đồ gốm SKX 12,39 12,39

2.3
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện,

cấp xã
DHT 0,38 0,38

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 0,32 0,32

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 0,06 0,06

2.4 Đất ở tại nông thôn ONT 0,60 0,60

Biểu 09/CH

Phân theo đơn vị hành chính 

Đơn vị tính: ha

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2024

CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

Tổng 99 701,70 31,78 8,67 173,94 359,02 38,03 6,46 0,10 4,53 0,26 0,24 4,06 20,47 4,15 0,05 2,52 0,10 8,70 2,35 2,15 0,68 6,05 0,23 0,17 3,04 10,21 13,74

A
Danh mục các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2023 

sang năm 2024
85 618,11 31,26 8,67 156,44 294,45 38,03 6,24 0,10 4,53 0,04 0,14 4,06 20,47 4,15 0,00 2,52 0,00 8,67 2,35 1,92 0,68 6,05 0,23 0,17 2,99 10,21 13,74

I Công trình an ninh, quốc phòng 10 24,00 x 0,00 0,00 0,00 20,30 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đất quốc phòng tại xã Hòa Tiến CQP 0,10 Xã Hòa Tiến 0,10 02 cũ một phần thửa 33

2 Đất quốc phòng tại xã Ea Phê CQP 2,50 Xã Ea Phê 2,50 87 một phần thửa 95

3

Giao đất quốc phòng (Mở rộng Trường bắn, thao trường 

huấn luyện; tổng diện tích là 150 ha, diện tích đưa vào 

KHSD đất năm 2023 là 20 ha)

CQP 20,00 Xã Hòa Tiến 20,00

4
Trụ sở làm việc Đội CSGT và Đội QLHC thuộc Công an 

huyện Krông Pắc
CAN 0,51 TT Phước An 0,51 25 (63) 207 (28)

5 Trụ sở làm việc công an xã Ea Knuếc CAN 0,20 Xã Ea Knuếc 0,20 81 Một phần thửa 36

6 Trụ sở làm việc công an xã Hòa An CAN 0,13 Xã Hòa An 0,13 26 13

7 Trụ sở làm việc công an xã Ea Hiu CAN 0,10 Xã Ea Hiu 0,10 5 (26 mới) 26 (8 mới)

8 Trụ sở làm việc công an xã Hòa Tiến CAN 0,11 Xã Hòa Tiến 0,11 2 (11 mới) 808

9 Trụ sở làm việc công an xã Vụ Bổn CAN 0,20 Xã Vụ Bổn 0,20 162 66

10 Trụ sở làm việc công an xã Ea Kuăng CAN 0,15 Xã Ea Kuăng 0,15 13 một phần thửa 122

II
Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải 

thu hồi đất 
25 121,83 x 26,92 0,00 15,07 53,59 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,35 2,09 0,00 6,35 0,79 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2,41 0,00 0,00

1 Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 9 50,76 x 13,33 0,00 7,03 24,12 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 2,09 0,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 0,00 0,00

1.1 Nâng cấp Hồ Ea Kuăng DTL 0,14 Xã Ea Yông 0,14 67

1.2

Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông 

Pắc (gồm các hạng mục: Cầu vượt sông Krông Bông, xã 

Vụ Bổn; Công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu dân cư 268ha; 

Tuyến kênh dẫn nước vào cuối tuyến kênh chính Bắc nhánh 

kênh B35)

DTL/DGT 11,60 Xã Vụ Bổn 1,09 3,66 6,10 0,75 141,142

1.3 Dự án Hồ Krông Pách Thượng Giai đoạn 2 DTL/SKX 17,20
Xã Ea Kly, Ea 

Uy, Vụ Bổn
2,63 0,43 13,23 0,30 0,03 0,58

1.4

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ 

tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ 

Krông Búk Hạ, nằm trong dự án "Dự án nâng cao hiệu quả 

sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 

(WEIDAP/ADB8)"

DTL 2,42
Xã Krông Búk, 

xã Ea Phê
0,03 0,03 0,20 0,01 2,06 0,09

1.5

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ 

tưới cho cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ Ea 

Kuăng, nằm trong dự án "Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng 

nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán 

(WEIDAP/ADB8)"

DTL 0,12 Xã Ea Yông 0,12 67

1.6
Kè chống sạt lở sông Krông Pách và Xây dựng đê bao ngăn 

lũ đoạn qua xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
DTL 17,00

Xã Vụ Bổn, Ea 

Uy
9,58 2,78 2,18 0,07 2,39 0,00

1.7

Dự án Công trình cấp nước liên xã Ea Đar - thị trấn Ea 

Knốp, huyện Ea Kar (hạng mục: xây dựng trạm xử lý nước 

sinh hoạt đặt ở hạ lưu của hồ Krông Búk Hạ, xã Krông 

Búk, huyện Krông Pắc)

DTL 1,95 Xã Krông Búk 0,10 1,85

1.8
Nâng cấp, sửa chữa Hồ Ông Đồng (Hồ Phước An 3), xã Ea 

Yông, huyện Krông Pắc
DTL 0,30 Xã Ea Yông 0,30 80

1.9 Sửa chữa Hồ C9, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc DTL 0,03 Xã Ea Kly 0,03 114

2 Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh 3 12,90 x 0,12 0,00 2,02 1,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,30 0,00 0,00 5,38 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

2.1
Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đi Km 

111+950 Quốc lộ 26 xã Ea Phê, huyện Krông Pắc
DGT 10,44 Xã Ea Phê 0,07 2,00 0,43 0,01 4,01 3,85 0,05 0,02

2.2 Cầu Thôn 5 xã Vụ Bổn DGT 0,02 Xã Vụ Bổn 0,02 14

2.3
Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar 

kết nối trung tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
DGT 2,44

Xã Vụ Bổn, Ea 

Kly
0,05 0,57 0,29 1,53

3 Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 9 40,46 x 12,77 0,00 4,40 13,61 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,19 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1

Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ 

thuật tại khu công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước 

An

DVH 3,81 TT Phước An 2,28 1,53 21,22

3.2 Xây dựng trường mẫu giáo Hoạ Mi DGD 0,56 Xã Tân Tiến 0,23 0,21 0,12

3.3
Nâng cấp đường Lê Lai (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến 

Nguyễn Tri Phương)
DGT 0,47 TT Phước An 0,47 11,31,37

Biểu 10/CH

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí

3.4

Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch Hồ Tân An, thị 

trấn Phước An, huyện Krông Pắc (Hạng mục: Đường Tô 

Hiến Thành)

DGT 9,80 TT Phước An 0,50 0,16 0,07 9,00 0,07
7,21,27,28,50,

57

3.5
Nâng cấp đường từ thôn 19, 20 xã Krông Búk đi trung tâm 

xã Ea Phê
DGT 1,30 Xã Krông Búk 0,15 1,08 0,07

3.6
Dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Phước An, huyện 

Krông Pắc
DGT 0,40 TT Phước An 0,40

3.7
Dự án xây dựng đập Yang Blok và hệ thống kênh mương xã 

Ea Yiêng
DTL 11,00 Xã Ea Yiêng 0,19 1,35 9,34 0,12 27,33,44

3.8 Khu đất 7,4 ha tại khu đô thị Đông Bắc, thị trấn Phước An KĐT 0,50  TT Phước An 0,20 0,30

3.9 Khu trung tâm xã Hòa An, huyện Krông Pắc DHT 12,62 Xã Hòa An 9,57 2,74 0,31
61,62,63,64,6

5,66,67

4 Dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước 4 17,71 x 0,70 0,00 1,62 14,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1
Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đắk 

Lắk (JICA)
DNL 0,41

TT Phước An và 

các xã Ea Yông, 

Ea Kly, Hòa 

Tiến, Vụ Bổn, 

Ea Hiu, Ea 

Kênh, Hòa An, 

Krông Búk, Ea 

Phê, Tân Tiến

0,29 0,11 0,01

4.2
Đường dây 110 kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) -  

TBA 110kV Krông Pắc
DNL 0,22

Các xã Ea Yông, 

Ea Kênh, xã 

Hòa Đông, xã 

Ea Knuếc, TT 

Phước An

0,01 0,21

4.3 Lắp MBA T2 TBA 110 kV Krông Pắc DNL 0,06

TT Phước An và 

các xã Ea Yông, 

Ea Phê, Hòa An

0,05 0,01

4.4
Dự án phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An, huyện 

Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk
ODT 17,02 TT Phước An 0,70 1,61 14,31 0,40

TDP 9, TDP 

10

III Công trình, dự án thu hút đầu tư của địa phương  7 25,65 0,00 0,00 1,70 14,89 0,00 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 2,13 Xã Ea Yông 2,13 66 180

2 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 4,50 Xã Hòa Đông 4,50 47,87

3 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 1,70 Xã Ea Knuếc 1,70

4 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,99 Xã Krông Búk 0,44 3,55 153,57

5 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 9,70 Xã Ea Knuếc 8,25 1,45 81

6 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,70 TT Phước An 1,70 43 1

7 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,93 Xã Hòa Tiến 1,93 12 154

IV
Danh mục dự án thực hiện thông qua hình thức đấu giá 

quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản
9 43,93 0,00 0,00 16,68 19,93 0,00 0,30 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37

IV.1
Danh mục dự án thực hiện chuyển mục đích, đấu giá 

quyền sử dụng đất
7 36,53 x 0,00 0,00 16,68 12,53 0,00 0,30 0,00 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37

1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu trung tâm xã Ea Knuếc ONT 0,17 Xã Ea Knuếc 0,17

10, 11 Nông 

trường tháng 

10

2
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ea Kênh (Điểm dân cư 

nông thôn xã Ea Kênh)
ONT 3,99 Xã Ea Kênh 0,79 3,20 63 515

3 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Đông Bắc ODT 6,92 TT Phước An 6,92 15,16,20,21

10 Nông trường tháng 10



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí

4 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 2,47 TT Phước An 2,47 15 186

5 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 0,98 Xã Ea Yông 0,98 94 Một phần thửa 488

6 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 17,00 Xã Ea Kly 13,86 3,14 46,47,48

7
Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (điểm du 

lịch sinh thái hồ tại thôn Nam Thắng)
TMD 5,00 Xã Hòa Đông 2,65 1,68 0,30 0,37 70,103,104

IV.2
Danh mục kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và 

đấu giá quyền khai thác khoáng sản
2 7,40 0,00 0,00 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD tại xã Hòa 

Tiến 
SKX 0,50 Xã Hòa Tiến 0,50 19

2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD SKX 6,90 Xã Ea Yông 6,90 81,84
1,2,4,18,21,38,1083,1

089,1066

V
Công trình, dự án đề xuất thực hiện giao đất, cho thuê 

đất, chuyển mục đích sử dụng đất  
22 318,77 x 0,26 8,41 118,51 139,78 32,76 4,28 0,00 0,35 0,04 0,14 0,00 6,12 0,83 0,00 0,05 0,00 2,32 1,56 0,77 0,68 0,00 0,23 0,17 0,53 0,00 0,98

1
Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 

xã Ea Yiêng
KDC 23,39 Xã Ea Yiêng 5,22 15,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 7

2 Khu đô thị Đông Bắc thị trấn Phước An KĐT 23,52 TT Phước An 3,29 16,25 2,48 1,50 15,16,20,21

 Trong đó:

 + Kêu gọi đầu tư dự án giáo dục - đào tạo DGD 1,11 TT Phước An 1,11

 + Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện DTT 2,00 TT Phước An 2,00

3 Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn KDC 268,21 Xã Vụ Bổn 0,26 8,41 110,00 107,40 32,76 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 0,83 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00
189,190,191,1

92,193,194

4 Trạm y tế xã Ea Yông DYT 0,04 Xã Ea Yông 0,04 93 966

5 Trường mẫu giáo Hoa Phượng DGD 0,68 Xã Ea Knuếc 0,68

10 Nông 

trường tháng 

10

6 Trường mẫu giáo Hoa Pơ Lang DGD 0,14 Xã Ea Yông 0,14 130 210

7 Trường Tiểu học Tô Hiệu DGD 0,35 Xã Ea Phê 0,35 103 69

8 Niệm phật đường Phước Chánh TON 0,23 Xã Ea Kênh 0,23 88 334

9 Chi hội Tin lành buôn Kniêr TON 0,11 Xã Tân Tiến 0,11 11 (63) 545, 1A (248)

10 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Sơn DSH 0,03 Xã Ea Knuếc 0,03 87 302

11 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Thanh Xuân DSH 0,20 Xã Ea Kênh 0,20 74 18

12 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Đông DSH 0,07 Xã Ea Kênh 0,07 88 86

13 Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tân Lập DSH 0,05 Xã Ea Yông 0,05 93 một phần thửa 923

14 Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ghamah DSH 0,05 Xã Ea Yông 0,05 102 278

15 Nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Ea Yông A2 DSH 0,06 Xã Ea Yông 0,06 95 607

16 Hội trường thôn Phước Lộc 1 DSH 0,05 Xã Ea Phê 0,05 207 45

Tại đường Tô Hiến Thành và đường 

số 05 Khu Đô Thị Đông Bắc, thị 



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí

17 Giao đất tái định cư tại Khu dân cư xã Ea Knuếc ONT 0,76 Xã Ea Knuếc 0,76

10,11 Nông 

trường tháng 

10

18
Dự kiến Giao đất ở tái định cư cho hộ gia đình tại thị trấn 

Phước An
ODT 0,06 TT Phước An 0,06 50,56

19 Xây dựng nhà làm việc BCH quân sự xã Ea Yông TSC 0,03 Xã Ea Yông 0,03 93 Một phần thửa 938

20 Xây dựng trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Pắc TSC 0,17 TT Phước An 0,17 16 293

21 Xây dựng Chi cục thi hành án dân sự huyện Krông Pắc TSC 0,14 TT Phước An 0,14

22 Xây dựng Tòa án Nhân dân huyện Krông Pắc TSC 0,43 TT Phước An 0,43

VI
Công trình, dự án đề xuất thực hiện chuyển mục đích, 

cho thuê đất
3 13,24 0,00 0,00 0,43 11,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Bãi tập kết cát tại xã Vụ Bổn (thuê đất) SKX 0,25 Xã Vụ Bổn 0,25 155

2
Công ty Cổ phần cà phê Thắng Lợi thuê đất (trồng cây lâu 

năm và đất thủy lợi)
CLN/DTL 6,21 Xã Hòa Đông 4,98 1,23 67;66

184,185,186,187,188,

189; 108

3
Công ty TNHH MTV cà phê - ca cao Tháng 10 thuê đất 

(trồng cây lâu năm)
CLN 6,78

Xã Ea Knuếc, 

Ea Kênh
0,18 6,60

9 (xã Ea 

Knuếc); 

2,5,62,63,64 

(xã Ea Kênh)

83 (xã Ea Knuếc); 

220, 220a, 220b, 

220c, 220e, 3a, 

42,76,162,55 (xã Ea 

Kênh)

VII

Danh mục công trình đề xuất phục vụ Dự án đầu tư xây 

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 

giai đoạn 1

8 58,00 x 4,08 0,26 4,05 24,38 5,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 10,21 9,70

1
Mỏ vật liệu xây dựng phục vụ tuyến đường bộ Cao tốc 

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
SKX 10,87 Xã Ea Kênh 0,25 10,62

2
Mỏ vật liệu xây dựng phục vụ tuyến đường bộ Cao tốc 

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột 
SKX 13,20 Xã Ea Uy 3,50 9,70

3
Mỏ vật liệu xây dựng phục vụ tuyến đường bộ Cao tốc 

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
SKX 10,00 Xã Vụ Bổn 3,00 1,73 5,27

4 Bãi đổ thải số 4 tại thôn 5, thôn Tân Quý, xã Vụ Bổn DRA 14,47 Xã Vụ Bổn 4,08 0,13 0,05 10,21

5 Bãi đổ thải số 6 tại thôn Buôn Hàng 1C, xã Ea Uy DRA 1,08 Xã Ea Uy 1,08

6 Bãi đổ thải số 7A tại xã Hòa Tiến DRA 1,73 Xã Hòa Tiến 0,67 1,06

7 Bãi đổ thải số 14 tại buôn Ta Ra, xã Hoà Đông DRA 2,15 Xã Hòa Đông 2,15

8 Mỏ đá tại xã Ea Yông SKX 4,50 Xã Ea Yông 0,26 4,24

VIII
Danh mục công trình đề xuất phục vụ các dự án công 

trình công cộng trên địa bàn huyện
1 12,69 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69

1
Mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình công 

cộng trên địa bàn huyện
SKX 12,69

Xã Ea Uy, Ea 

Yiêng
10,00 2,69

B Danh mục công trình, dự án mới năm 2024 14 83,59 0,52 0,00 17,50 64,57 0,00 0,22 0,00 0,00 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,10 0,03 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

I Công trình an ninh, quốc phòng 9 1,52 0,52 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,10 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,10 0,03 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Trụ sở làm việc công an xã Ea Kênh CAN 0,20 Xã Ea Kênh 0,20

2 Trụ sở làm việc công an xã Ea Kly CAN 0,22 Xã Ea Kly 0,22

3 Trụ sở làm việc công an xã Ea Phê CAN 0,19 Xã Ea Phê 0,19

4 Trụ sở làm việc công an xã Ea Uy CAN 0,11 Xã Ea Uy 0,05 0,03 0,03

5 Trụ sở làm việc công an xã Ea Yiêng CAN 0,20 Xã Ea Yiêng 0,20

6 Trụ sở làm việc công an xã Ea Yông CAN 0,10 Xã Ea Yông 0,10

7 Trụ sở làm việc công an xã Hòa Đông CAN 0,20 Xã Hòa Đông 0,20

8 Trụ sở làm việc công an xã Krông Búk CAN 0,10 Xã Krông Búk 0,10

9 Trụ sở làm việc công an xã Tân Tiến CAN 0,20 Xã Tân Tiến 0,13 0,07

II
Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải 

thu hồi đất 
1 0,20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Dự án thực hiện từ ngân sách huyện 1 0,20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Đường giao thông nội buôn buôn Ea Su DGT 0,20 Xã Ea Phê 0,10 0,10

III
Danh mục dự án thực hiện chuyển mục đích, đấu giá 

quyền sử dụng đất
1 1,80 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí

1 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 1,80 TT Phước An 1,80 91 14

IV
Công trình, dự án đề xuất thực hiện chuyển mục đích, 

cho thuê đất
2 0,80 0,00 0,00 0,15 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,65 Xã Ea Kly 0,65 9 cũ (145 mới) 254 cũ (107 mới)

2 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,15 Xã Ea Kly 0,15

V
Công trình, dự án đề xuất thực hiện chuyển mục đích, 

giao đất
1 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00

1 Xây dựng trạm bơm và hệ thống kênh mương thôn 12 DTL 0,05 Xã Vụ Bổn 0,05

VI
Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến 

động đất đai của hộ gia đình, cá nhân
79,22 0,00 0,00 17,25 61,75 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1

Chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất 

ở xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu hoặc tại các khu 

vực đã được quy hoạch đất ở, có đầy đủ cơ sở hạ tầng 

kèm theo trên địa bàn 16 xã, thị trấn

44,10 0,00 0,00 13,30 30,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ODT 4,00 TT Phước An 1,00 3,00

1.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 5,00 Xã Ea Kênh 2,00 3,00

1.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 0,40 Xã Ea Hiu 0,10 0,30

1.4
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 5,00 Xã Ea Yông 2,00 3,00

1.5
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 6,00 Xã Hòa Đông 0,50 5,50

1.6
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 2,00 Xã Krông Búk 0,50 1,50

1.7
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 2,00 Xã Ea Phê 0,50 1,50

1.8
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 3,00 Xã Vụ Bổn 1,00 2,00

1.9
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 3,00 Xã Hòa An 1,00 2,00

1.10
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 1,00 Xã Hòa Tiến 0,30 0,70

1.11
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 4,00 Xã Tân Tiến 1,50 2,50

1.12
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 1,00 Xã Ea Uy 0,50 0,50

1.13
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 5,00 Xã Ea Knuếc 1,50 3,50

1.14
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 1,50 Xã Ea Kly 0,50 1,00

1.15
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 1,00 Xã Ea Kuăng 0,30 0,70

1.16
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia 

đình, cá nhân
ONT 0,20 Xã Ea Yiêng 0,10 0,10

2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất phi nông 

nghiệp
3,52 0,00 0,00 0,80 2,50 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp
SKC 1,46 Xã Ea Yông 1,46 63 61, 90

2.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất 

phi nông nghiệp
SKC 0,46 Xã Tân Tiến 0,24 0,22 26 8

2.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu 

xây dựng (2 vị trí)
SKX 0,80 Xã Vụ Bổn 0,80 142; 24 127; 356

2.4
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu 

xây dựng
SKX 0,40 Xã Ea Yiêng 0,40

2.5
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu 

xây dựng
SKX 0,40 Xã Ea Uy 0,40

3
Danh mục đăng ký biến động đất đai của hộ gia đình cá 

nhân
31,60 0,00 0,00 3,15 28,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Uy NKH 2,86 Xã Ea Uy 2,86 12 (72 mới) 30,48,76,47,65,46

3.2 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Uy NKH 1,42 Xã Ea Uy 1,42 12 (72 mới) 60,175,55,59

3.3 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Kly NKH 1,63 Xã Ea Kly 1,63 7 199, 308

3.4 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Kly NKH 0,67 Xã Ea Kly 0,67 7 65



 LUC  LUK  HNK  CLN  RSX  NTS  CQP  SKC DYT DGD DTT DGT DTL DBV DCH DSH  ONT  ODT  TSC  NTD  SKX  TON  DSH  SON  MNC  CSD Số tờ bản đồ Số thửa đất

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Địa điểm (đến 

cấp xã) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí

3.5 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Kly NKH 1,10 Xã Ea Kly 1,10 7 204

3.6 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Kly NKH 3,06 Xã Ea Kly 3,06 7 94, 95 

3.7 Đất nông nghiệp khác tại xã Krông Búk NKH 0,75 Xã Krông Búk 0,75 03/ĐL 65

3.8 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Yông NKH 0,34 Xã Ea Yông 0,34 10 111

3.9 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Yông NKH 1,41 Xã Ea Yông 0,36 1,05 63 101, 131, 132, 136

3.10 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Knuếc NKH 1,34 Xã Ea Knuếc 1,34 34 68, 69

3.11 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Knuếc NKH 0,78 Xã Ea Knuếc 0,78 37 23, 56, 159

3.12 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Knuếc NKH 1,01 Xã Ea Knuếc 1,01 16 26

3.13 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Hiu NKH 0,90 Xã Ea Hiu 0,90 11 659 (539), 661 (540)

3.14 Đất nông nghiệp khác tại xã Hòa Đông NKH 2,21 Xã Hòa Đông 2,21 26; 27 85,86; 92a,93,94,96

3.15 Đất nông nghiệp khác tại xã Hòa Đông NKH 1,76 Xã Hòa Đông 1,76 26 125b, 31

3.16 Đất nông nghiệp khác tại xã Ea Phê NKH 1,04 Xã Ea Phê 1,04 21 141, 154

3.17 Đất nông nghiệp khác tại xã Vụ Bổn NKH 0,98 Xã Vụ Bổn 0,98 5 61

3.18 Đất nông nghiệp khác tại xã Vụ Bổn NKH 1,21 Xã Vụ Bổn 0,42 0,79 7 74, 66, 72, 73, 79

3.19 Đất nông nghiệp khác tại xã Vụ Bổn NKH 0,76 Xã Vụ Bổn 0,76 6 218, 234

3.20 Đất nông nghiệp khác tại xã Vụ Bổn NKH 2,70 Xã Vụ Bổn 0,20 2,50 164; 177 1,2; 1,2,3

3.21 Đất nông nghiệp khác tại xã Tân Tiến NKH 1,09 Xã Tân Tiến 1,09 10 1

3.22 Đất nông nghiệp khác tại xã Tân Tiến NKH 1,17 Xã Tân Tiến 1,17 18 53, 67

3.23 Đất nông nghiệp khác tại xã Hòa An NKH 0,41 Xã Hòa An 0,41 12 99, 100

3.24 Đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Đông CLN 1,00 Xã Hòa Đông 1



Báo cáo số 1195/BC-BCH ngày 05/10/2022 của Ban 

CHQS huyện Krông Pắc Báo cáo Các điểm đất đăng 

ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

VB số 7853/UBND-CN ngày 19/8/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk Về việc thỏa thuận địa điểm xây dựng 

Nhà làm việc Đội CSGT và Đội QLHC thuộc Công 

an huyện Krông Pắc

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

 Ghi chú (văn bản liên quan) 

Báo cáo số 1195/BC-BCH ngày 05/10/2022 của Ban 

CHQS huyện Krông Pắc Báo cáo Các điểm đất đăng 

ký vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

Công văn số 1682/CAT-PH10 ngày 21/7/2023 của 

Công an tỉnh Đắk Lắk Về việc đăng ký kế hoạch sử 

dụng đất năm 2024



 Ghi chú (văn bản liên quan) 

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Công văn số 2301/UBND-TCKH ngày 12/7/2022 

của UBND huyện Krông Pắc V/v đề nghị tham mưu 

phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất và 

ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 

đối với dự án: Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và 

Trung học phổ thông Tây Nguyên tại Thôn 19/5, xã 

Ea Yông, huyện Krông Pắc

Công văn số 92/UBND-TCKH ngày 11/01/2023 của 

UBND huyện Krông Pắc V/v chủ trương khảo sát, 

nghiên cứu đầu tư, xây dựng dự án Trường Trung 

cấp giáo dục nghề nghiệp nguồn lực quốc tế 3T, tại 

xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc

VB số 8757/UBND-TH ngày 13/9/2021 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk; Công văn số 1334/SKHĐT-XTĐT 

ngày 02/6/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý 

kiến thẩm định đề xuất dự án Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp Ban Mê tại huyện Krông Pắc của Công 

ty TNHH Giáo dục nghề nghiệp Ban Mê 

Thông báo số 2166-TB/HU ngày 25/11/2019 của 

Huyện ủy Krông Pắc

Quyết định số 2150/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc phê duyệt bổ sung danh 

mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 

2019 các huyện, thị xã, thành phố

Quyết định 855/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc phê duyệt báo cáo 

KTKT, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công 

trình: Điểm dân cư nông thôn xã Ea Kênh, huyện 

Krông Pắc (GĐ2) Hạng mục: Hệ thống thoát nước, 

vỉa hè, cây xanh và di dời trạm cân



 Ghi chú (văn bản liên quan) 

Báo cáo số 473/BC-UBND ngày 30/11/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Công văn số 966/UBND-TCKH ngày 07/4/2023 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc chủ trương nghiên 

cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án: Kho lạnh cấp 

đông, lưu trữ trái cây (Sầu riêng) xuất khẩu, tại xã Ea 

Yông, huyện Krông Pắc

Công văn số 2340/UBND - VP ngày 13/9/2022 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc chủ trương lập hồ 

sơ đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy chế biến nông sản 

công nghệ cao tại huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điểu chỉnh Giấy phép 

khai thác khoáng sản số 09/GP-UBND ngày 

30/01/2015 của UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH 

Húng Anh khai thác, chế biến đá bazan làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại mở đá thôn 4A, xã Hòa 

Tiến, huyện Krông Pắc

Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 30/3/2020 của 

Về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền khai thác 

mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Ea 

Yông, huyện Krông Pắc

QĐ số 3181/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc phê duyệt Báo cáo 

nghiên cứu khả thi Dự án: định canh định cư cho 

đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea Yiêng

QĐ số 1750/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND 

huyện Krông Pắc, Về việc điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 khu Đông Bắc, thị trấn Phước An, 

huyện Krông Pắc; Công văn số 2914/UBND-TH 

ngày 21/4/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc 

chủ trương cho UBND huyện Krông Pắc lập đề xuất 

dự án

TB số 955-TB/HU ngày 05/4/2022 của huyện ủy 

Krông Pắc

QĐ 4906/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND 

huyện Krông Pắc Về việc Phê duyệt đề cương nhiệm 

vụ, dự toán quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

dự án: Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn, 

Krông Pắc , tỉnh Đắk Lắk

QĐ số 2924/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND 

huyện Krông Pắc Về việc phê duyệt chủ trương đầu 

tư dự án: Trường MG Hoa Phượng xã Ea Knuếc, 

huyện Krông Pắc, Hạng mục: Xây dựng 08 phòng 2 

tầng, bếp ăn một chiều, nhà hiệu bộ, sân cổng trường 

rào, đài nước, giếng khoan

Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách 

huyện

Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc điều chỉnh kế hoạch 

vốn đầu tư công năm 2023 nguồn vốn ngân sách 

huyện

CV 7281/UBND-NNMT ngày 17/8/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc chủ trương giao đất cho Niệm 

Phật đường Phước Chánh

Công văn số 7430/UBND-NNMT, ngày 20/2/2020 

của UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc chủ trương giao đất 

cho Chi hội Tin lành buôn Kniêr



 Ghi chú (văn bản liên quan) 

QĐ số 2729/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc phê duyệt phương án 

giá đất tính thu tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao 

đất tái định cư tại Khu dân cư xã Ea Knuếc, huyện 

Krông Pắc

Công văn số 11010/UBND-CN ngày 12/12/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk V/v thỏa thuận địa điểm xây 

dựng trụ sở làm việc Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Krông Pắc

Công văn số 3672/UBND-NNMT ngày 29/12/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk

Đang tổng hợp, đề xuất trong dự án tiền khả thi trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đang tổng hợp, đề xuất trong dự án tiền khả thi trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt

Đang tổng hợp, đề xuất trong dự án tiền khả thi trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 29/05/2023 của 

UBND tỉnh Đắk Lắk Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk

Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của 

HĐND tỉnh Đắk Lắk

Công văn số 1682/CAT-PH10 ngày 21/7/2023 của 

Công an tỉnh Đắk Lắk Về việc đăng ký kế hoạch sử 

dụng đất năm 2024



 Ghi chú (văn bản liên quan) 

Thông báo số 1524/TB-HU ngày 07/7/2023 của 

huyện Ủy

Quyết định số 5686/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của 

UBND huyện Krông Pắc V/v Phê duyệt BCKTKT - 

TKBVTC và dự toán Công trình: Xây dựng trạm 

bơm và hệ thống kênhmương thôn 12, xã Vụ Bốn, 

huyện Krông Pắc. Hạng mục: Trạm bơm, kênh và 

công trình trên kênh

Văn bản số 752/UBND-NN ngày 14/5/2021 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc đồng ý chủ trương 

phát triển trang trại chăn nuôi lợn thịt áp dụng công 

nghệ (trại lạnh) trên địa bàn xã Ea Uy

Văn bản số 753/UBND-NN ngày 14/5/2021 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc đồng ý chủ trương 

phát triển trang trại chăn nuôi lợn thịt áp dụng công 

nghệ (trại lạnh) trên địa bàn xã Ea Uy

Văn bản số 1393/UBND-NN, ngày 29/9/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1357/UBND-NN, ngày 30/6/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc



 Ghi chú (văn bản liên quan) 

Văn bản số 2127/UBND-NN, ngày 21/10/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1394/UBND-NN, ngày 29/9/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1218/UBND-NN, ngày 09/6/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1328/UBND-NN, ngày 24/6/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1157/UBND-NN, ngày 01/7/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Công văn số 1620/UBND-NN, ngày 05/8/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc đồng ý chủ trương 

Phát triển trang trại trồng trọt trên địa bàn xã Ea 

Knuếc, huyện Krông Pắc; Công văn 2250/UBND-

NN ngày 06/11/2020 của UBND huyện

Công văn số 1293/UBND-NN, ngày 16/6/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc đồng ý chủ trương 

Phát triển Trang trại nông nghiệp tổng hợp trên địa 

bàn xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc

Công văn số 1525/UBND-NN, ngày 27/7/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc đồng ý chủ trương 

Phát triển Trang trại chăn nuôi lợn nái trên địa bàn 

xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc

Văn bản số 1426/UBND-NN, ngày 10/7/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc cấp giấy chứng 

nhận Kinh tế trang trại trồng trọt

Văn bản số 1564/UBND-NN, ngày 29/7/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1657/UBND-NN, ngày 11/8/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

CV 1825/UBND ngày 4/9/2020 của UBND huyện 

Krông Pắc Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 

Dự án nông nghiệp theo hướng Công nghệ cao trên 

địa bàn xã Vụ Bổn

Công văn số 2411/UBND ngày 27/11/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án trang trại trồng cây dược liệu, 

rau củ quả theo hướng công nghệ cao trên địa bàn 

xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

Công văn số 2412/UBND ngày 27/11/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án trang trại trồng cây dược liệu, 

rau củ quả theo hướng công nghệ cao trên địa bàn 

xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

CV 936/CV-UBND ngày 08/06/2021 V/v Đồng ý chủ 

trương xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái sinh 

sản tại buôn Kruê, xã Vụ Bổn của UBND huyện 

Krông Pắc

Văn bản số 3953/UBND-NN, ngày 01/11/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Văn bản số 1147/UBND-NN, ngày 01/6/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc

Công văn số 1824/UBND-NN, ngày 04/9/2020 của 

UBND huyện Krông Pắc Về việc đồng ý chủ trương 

phát triển Trang trại chăn nuôi gà ứng dụng Công 

nghệ cao (trại lạnh)



LUA HNK CLN NTS DGT DTL ONT ODT TSC SON CSD

Tổng 31 122,82 27,44 15,37 53,76 0,21 14,35 2,09 6,35 0,79 0,05 2,41 0,00 60.979

A Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 26 121,83 26,92 15,27 53,39 0,21 14,35 2,09 6,35 0,79 0,05 2,41 0,00 60.559

I Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 26 121,83 26,92 15,27 53,39 0,21 14,35 2,09 6,35 0,79 0,05 2,41 0,00 60.559

1 Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 10 50,76 13,33 7,03 24,12 0,08 1,05 2,09 0,67 0,00 0,00 2,39 0,00 29.704

1.1 Nâng cấp Hồ Ea Kuăng DTL 0,14 0,14 140 Xã Ea Yông

1.2

Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (gồm 

các hạng mục: Cầu vượt sông Krông Bông, xã Vụ Bổn; Công trình hạ 

tầng kỹ thuật tại khu dân cư 268ha; Tuyến kênh dẫn nước vào cuối 

tuyến kênh chính Bắc nhánh kênh B35)

DTL/DGT 11,60    1,09      3,66   6,10 0,75 5.000 Xã Vụ Bổn

1.3 Dự án Hồ Krông Pách Thượng Giai đoạn 2 DTL,SKX 17,20 2,63 0,43 13,23 0,30 0,03 0,58 18.023
Xã Ea Kly, Ea Uy, Vụ 

Bổn

1.4

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới cho cây 

trồng cạn tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ Krông Búk Hạ, nằm trong 

dự án "Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng 

bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)"

DTL 2,42 0,03 0,03 0,20 0,01 2,06 0,09 1.984 Xã Krông Búk, Ea Phê

1.5

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới cho cây 

trồng cạn tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ Ea Kuăng, nằm trong dự án 

"Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi 

hạn hán (WEIDAP/ADB8)"

DTL 0,12 0,12 66 Xã Ea Yông

1.6

Dự án Công trình cấp nước liên xã Ea Đar - thị trấn Ea Knốp, huyện Ea 

Kar (hạng mục: xây dựng trạm xử lý nước sinh hoạt đặt ở hạ lưu của 

hồ Krông Búk Hạ, xã Krông Búk, huyện Krông Pắc)

DTL 1,95 0,10 1,85 624 Xã Krông Búk

1.7
Kè chống sạt lở sông Krông Pách và Xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua 

xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
DTL 17,00 9,58 2,78 2,18 0,07 2,39 3.691 Xã Vụ Bổn, Ea Uy

1.8
Nâng cấp, sửa chữa Hồ Ông Đồng (Hồ Phước An 3), xã Ea Yông, huyện 

Krông Pắc
DTL 0,30 0,30 150 Xã Ea Yông

1.9 Sửa chữa Hồ C9, xã Ea Kly, huyện Krông Pắc DTL 0,03 0,03 25 Xã Ea Kly

2 Dự án thực hiện từ ngân sách Tỉnh 3 12,91 0,12 2,02 1,00 0,01 4,30 0,00 5,38 0,00 0,05 0,02 0,00 1.013

Biểu số 10.1: Danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất: Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng)

Địa điểm

(đến cấp xã)



LUA HNK CLN NTS DGT DTL ONT ODT TSC SON CSD

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất: Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng)

Địa điểm

(đến cấp xã)

2.1
Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đi Km 111+950 

Quốc lộ 26 xã Ea Phê, huyện Krông Pắc
DGT 10,44 0,07    2,00    0,43   0,01 4,01    3,85   0,05 0,02 819 Xã Ea Phê

2.2 Cầu Thôn 5 xã Vụ Bổn DGT 0,02 0,02 8 Xã Vụ Bổn

2.3
Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung 

tâm xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc
DGT 2,44    0,05   0,57 0,29    1,53   186 Xã Vụ Bổn, Ea Kly

3 Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 9 40,46 12,77 4,60 13,41 0,12 9,00 0,00 0,19 0,37 0,00 0,00 0,00 29.843

3.1
Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại khu 

công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An
DVH 3,81 2,28 1,53 6.700 TT Phước An

3.2 Xây dựng trường mẫu giáo Hoạ Mi DGD 0,56 0,23 0,21 0,12 2.780 Xã Tân Tiến

3.3
Nâng cấp đường Lê Lai (đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Nguyễn Tri 

Phương)
DGT 0,47 0,47 306 TT Phước An

3.4 Dự án Nâng cấp đường Trần Phú, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc DGT 0,40 0,40 240 TT Phước An

3.5
Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch Hồ Tân An, thị trấn Phước 

An, huyện Krông Pắc (Hạng mục: Đường Tô Hiến Thành)
DGT 9,80 0,50 0,16 0,07 9,00 0,07 6.225 TT Phước An

3.6 Nâng cấp đường từ thôn 19, 20 xã Krông Búk đi trung tâm xã Ea Phê DGT 1,30 0,15 1,08 0,07 570 Xã Krông Búk

3.7 Dự án xây dựng đập Yang Blok và hệ thống kênh mương xã Ea Yiêng DTL 11,00 0,19 1,35 9,34 0,12 2.892 Xã Ea Yiêng

3.8 Khu đất 7,4 ha tại khu đô thị Đông Bắc, thị trấn Phước An KĐT 0,50 0,20 0,30 4.630  TT Phước An

3.9 Khu trung tâm xã Hòa An, huyện Krông Pắc DHT 12,62    9,57      2,74   0,31 5.500 Xã Hòa An

4 Dự án không thực hiện từ ngân sách nhà nước 4 17,71 0,70 1,62 14,86 0,00 0,00 0,00 0,11 0,42 0,00 0,00 0,00 0



LUA HNK CLN NTS DGT DTL ONT ODT TSC SON CSD

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Sử dụng vào loại đất: Khái toán kinh 

phí bồi thường, 

hỗ trợ, tái định 

cư (triệu đồng)

Địa điểm

(đến cấp xã)

4.1 Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk (JICA) DNL 0,41 0,29 0,11 0,01

TT Phước An và các xã 

Ea Yông, Ea Kly, Hòa 

Tiến, Vụ Bổn, Ea Hiu, 

Ea Kênh, Hòa An, 

Krông Búk, Ea Phê, 

Tân Tiến

4.2
Đường dây 110 kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) -  TBA 110kV 

Krông Pắc
DNL 0,22 0,01 0,21

Các xã Ea Yông, Ea 

Kênh, xã Hòa Đông, xã 

Ea Knuếc, TT Phước An

4.3 Lắp MBA T2 TBA 110 kV Krông Pắc DNL 0,06 0,05 0,01

TT Phước An và các xã 

Ea Yông, Ea Phê, Hòa 

An

4.4
Dự án phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk
ODT 17,02 0,70 1,61 14,31 0,40 TT Phước An

B Dự án mới năm 2024 5 0,99 0,52 0,10 0,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 419

I Công trình an ninh, quốc phòng 4 0,79 0,52 0,00 0,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344

1 Trụ sở làm việc công an xã Ea Phê CAN 0,19 0,19 72 Xã Ea Phê

2 Trụ sở làm việc công an xã Ea Yiêng CAN 0,20 0,20 60 Xã Ea Yiêng

3 Trụ sở làm việc công an xã Hòa Đông CAN 0,20 0,20 140 Xã Hòa Đông

4 Trụ sở làm việc công an xã Tân Tiến CAN 0,20 0,13 0,07 72 Xã Tân Tiến

II Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 

1 Dự án thực hiện từ ngân sách huyện 1 0,20 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75

1.1 Đường giao thông nội buôn buôn Ea Su DGT 0,20 0,10 0,10 75 Xã Ea Phê

      * Ghi chú:

                   - Người có đất bị thu hồi: Trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân thì ghi là HGĐ, CN; trường hợp thu hồi đất của tổ chức thì ghi rõ tên tổ chức.

                   - Nguồn vốn thực hiện: Ghi rõ nguồn vốn thực hiện là ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã, nhà đầu tư...

                   - Có nguồn gốc đất lâm nghiệp: Trường hợp dự án có nguồn gốc đất lâm nghiệp thì đánh dấu X.



LUA RPH RDD

Tổng 16 403,68 40,45

A Danh mục các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm 2024 13 403,09 39,93

I Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 10 115,91 26,92

1 Danh mục dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 5 48,22 13,33

1.1

Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc (gồm các hạng mục: 

Cầu vượt sông Krông Bông, xã Vụ Bổn; Công trình hạ tầng kỹ thuật tại khu dân cư 

268ha; Tuyến kênh dẫn nước vào cuối tuyến kênh chính Bắc nhánh kênh B35)

DTL/DGT 11,60 1,09  Xã Vụ Bổn 

1.2 Dự án Hồ Krông Pách Thượng Giai đoạn 2 DTL 17,20 2,63
Xã Ea Kly, Ea Uy, Vụ 

Bổn

1.3

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn 

tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ Krông Búk Hạ, nằm trong dự án "Dự án nâng cao 

hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)"

DTL 2,42 0,03 Xã Krông Búk, Ea Phê

1.4
Kè chống sạt lở sông Krông Pách và Xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ Bổn, 

huyện Krông Pắc
DTL 17,00 9,58 Xã Vụ Bổn, Ea Uy

2 Danh mục dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh 2 12,88 0,12

2.1
Đường giao thông từ xã Bình Thuận, thị xã Buôn Hồ đi Km 111+950 Quốc lộ 26 xã 

Ea Phê, huyện Krông Pắc
DGT 10,44 0,07 Xã Ea Phê

2.2
Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã Vụ 

Bổn, huyện Krông Pắc
DGT 2,44 0,05 Xã Vụ Bổn, Ea Kly

3 Danh mục dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 2 37,79 12,77

3.1
Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại khu công viên 

trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An
DVH 3,81 2,28 TT Phước An

3.2 Xây dựng trường mẫu giáo Hoạ Mi DGD 0,56 0,23 Xã Tân Tiến

3.3 Khu trung tâm xã Hòa An, huyện Krông Pắc DHT 12,62 9,57 Xã Hòa An

Biểu số 10.2: Danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng 

trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

Lấy vào loại đất

 Địa điểm (đến cấp xã) 



LUA RPH RDD

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

Lấy vào loại đất

 Địa điểm (đến cấp xã) 

3.4
Đường giao thông quanh bờ hồ, khu du lịch Hồ Tân An, thị trấn Phước An, huyện 

Krông Pắc (Hạng mục: Đường Tô Hiến Thành)
DGT 9,80 0,50 TT Phước An

3.5 Dự án xây dựng đập Yang Blok và hệ thống kênh mương xã Ea Yiêng DTL 11,00 0,19 Xã Ea Yiêng

4 Danh mục dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước 1 17,02 0,70

4.1 Dự án phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An ODT 17,02 0,70 TT Phước An

II
Công trình, dự án đề xuất thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 

dụng đất
1 268,21 8,67

1 Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn KDC 268,21 8,67 Xã Vụ Bổn

III
Danh mục công trình đề xuất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc 

Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
2 18,97 4,34

1 Bãi đổ thải số 4 tại thôn 5, thôn Tân Quý, xã Vụ Bổn DRA 14,47 4,08 Xã Vụ Bổn

2 Mỏ đá tại tại xã Ea Yông SKX 4,50 0,26 Xã Ea Yông

B Danh mục các công trình, dự án mới năm 2024 3 0,59 0,52

I Công trình an ninh, quốc phòng 3 0,59 0,52

1 Trụ sở làm việc công an xã Ea Phê CAN 0,19 0,19 Xã Ea Phê

2 Trụ sở làm việc công an xã Ea Yiêng CAN 0,20 0,20 Xã Ea Yiêng

3 Trụ sở làm việc công an xã Tân Tiến CAN 0,20 0,13 Xã Tân Tiến



 HNK  CLN  NTS DTT  SKX 
Số tờ bản 

đồ
Số thửa đất

Tổng 7 25,65 1,70 14,89 1,45 4,06 3,55

A
Danh mục các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2023 sang 

năm 2024
7 25,65 1,70 14,89 1,45 4,06 3,55

1 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 2,13 2,13 66 180 Xã Ea Yông

2 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 4,50 4,50 47,87 Xã Hòa Đông

3 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 1,70 1,70 Xã Ea Knuếc

4 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 3,99 0,44 3,55 153,57 Xã Krông Búk

5 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 9,70 8,25 1,45 81 Xã Ea Knuếc

6 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,70 1,70 43 1 TT Phước An

7 Kêu gọi đầu tư Dự án cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,93 1,93 12 154 Xã Hòa Tiến

10 Nông trường tháng 10

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 

Biểu số 10.3: Danh mục công trình, dự án thu hút đầu tư trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí



 HNK  CLN  NTS  SKC DCH  CSD 
Số tờ bản 

đồ
Số thửa đất

Tổng 10 45,73 16,68 21,73 0,30 4,18 2,47 0,37

A
Danh mục các công trình, dự án chuyển tiếp năm 2023 sang năm 

2024
9 43,93 16,68 19,93 0,30 4,18 2,47 0,37

I
Danh mục dự án thực hiện chuyển mục đích, đấu giá quyền sử 

dụng đất
7 36,53 16,68 12,53 0,30 4,18 2,47 0,37 x

1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu trung tâm xã Ea Knuếc ONT 0,17 0,17 Xã Ea Knuếc

2
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ea Kênh (Điểm dân cư nông 

thôn xã Ea Kênh)
ONT 3,99 0,79 3,20 63 515 Xã Ea Kênh

3 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Đông Bắc ODT 6,92 6,92 15,16,20,21 TT Phước An

4 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 2,47 2,47 15 186 TT Phước An

5 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 0,98 0,98 94 Một phần thửa 488 Xã Ea Yông

6 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 17,00 13,86 3,14 46,47,48 Xã Ea Kly

7
Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ (điểm du lịch sinh 

thái hồ tại thôn Nam Thắng)
TMD 5,00 2,65 1,68 0,30 0,37 70,103,104 Xã Hòa Đông

II
Danh mục kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản
2 7,40 0,00 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD SKX 0,50 0,50 7 305,302,304,307 Xã Hòa Tiến

2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD SKX 6,90 6,90 81,84
1,2,4,18,21,38,1083,

1089,1066
Xã Ea Yông

B Danh mục công trình, dự án mới năm 2024 1 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00

I
Danh mục dự án thực hiện chuyển mục đích, đấu giá quyền sử 

dụng đất
1 1,80 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ TMD 1,80 1,80 91 14 TT Phước An

 Địa điểm (đến cấp 

xã) 

10, 11 Nông trường tháng 10

Biểu 10.4: Danh mục dự án thực hiện thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
 Diện tích 

(ha) 

 Sử dụng vào loại đất: Vị trí



LUA HNK CLN RSX NTS DGT DTL DYT DTT DCH ONT ODT TSC TON SON CSD

Tổng 20 445,55 11,65 137,82 240,73 32,76 4,28 6,12 0,83 0,04 2,13 2,47 2,43 1,91 0,64 0,23 0,53 0,98

I Công trình an ninh, quốc phòng 2 0,64 0,64

1
Trụ sở làm việc Đội CSGT và Đội QLHC thuộc Công an huyện 

Krông Pắc
CAN 0,51 0,51 TT Phước An

Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

2 Trụ sở làm việc công an xã Hòa An CAN 0,13 0,13 Xã Hòa An
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

II
Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi 

đất 
6 21,72 2,98 3,39 14,83 0,11 0,41

1 Dự án thực hiện từ ngân sách Trung ương 2 0,26 0,26

1.1 Nâng cấp Hồ Ea Kuăng DTL 0,14 0,14 Xã Ea Yông
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

1.2

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới cho 

cây trồng cạn tỉnh Đắk Lắk - Trạm bơm tưới hồ Ea Kuăng, nằm 

trong dự án "Dự án nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh 

bị ảnh hưởng bởi hạn hán (WEIDAP/ADB8)"

DTL 0,12 0,12 Xã Ea Yông
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

2 Dự án thực hiện từ ngân sách cấp huyện 1 3,81 2,28 1,53

2.1
Quảng trường chính và các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật tại 

khu công viên trung tâm hồ Tân An, thị trấn Phước An
DVH 3,81 2,28 1,53 TT Phước An

Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

3 Danh mục dự án không thực hiện bằng ngân sách nhà nước 3 17,65 0,70 3,39 13,04 0,11 0,41

3.1
Đường dây 110 kV TBA 220kV Krông Ana (Cư Kuin) -  TBA 

110kV Krông Pắc
DNL 0,22 0,01 0,21

Các xã Ea Yông, 

Ea Kênh, xã Hòa 

Đông, xã Ea 

Knuếc, TT Phước 

An

Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

3.2
Tiểu dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối tỉnh Đắk Lắk 

(JICA)
DNL 0,41 0,29 0,11 0,01

TT Phước An và 

các xã Ea Yông, 

Ea Kly, Hòa Tiến, 

Vụ Bổn, Ea Hiu, 

Ea Kênh, Hòa An, 

Krông Búk, Ea 

Phê, Tân Tiến

Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

3.3 Dự án phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước An ODT 17,02 0,70 3,38 12,54 0,40 TT Phước An
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

III Công trình, dự án thu hút đầu tư của địa phương  1 2,13 2,13

1 Kêu gọi đầu tư Dự án giáo dục - đào tạo DGD 2,13 2,13 Xã Ea Yông
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

IV
Đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất thương mại dịch vụ, cơ 

sở sản xuất phi nông nghiệp và các dự án khác
1 4,17 1,70 2,47

1 Đấu giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1,70 1,70 TT Phước An
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

2 Đấu giá đất thương mại, dịch vụ TMD 2,47 2,47 TT Phước An
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

V
Danh mục kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá 

quyền khai thác khoáng sản
2 10,14 3,24 6,90

1 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 3,24 3,24 Xã Ea Yiêng Bỏ ra khỏi KHSD đất năm 2024

2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD SKX 6,90 6,90 Xã Ea Yông
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

Biểu số 10.5: Danh mục công trình, dự án đã đăng ký 03 năm liên tiếp nhưng chưa thực hiện của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

STT Hạng mục Mã
Diện tích 

(ha)

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Ghi chú



LUA HNK CLN RSX NTS DGT DTL DYT DTT DCH ONT ODT TSC TON SON CSD
STT Hạng mục Mã

Diện tích 

(ha)

Địa điểm (đến cấp 

xã)
Ghi chú

VI
Danh mục dự án đăng ký biến động đất đai các dự án trang 

trại nông nghiệp
2 91,25 12,68 78,57

1 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 15,00 11,23 3,77 Xã Vụ Bổn Bỏ ra khỏi KHSD đất năm 2024

2 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 76,25 1,45 74,80 Xã Vụ Bổn Bỏ ra khỏi KHSD đất năm 2024

VII
Công trình, dự án đề xuất thực hiện giao đất, cho thuê đất, 

chuyển mục đích sử dụng đất  
6 315,50 8,67 118,51 138,73 32,76 4,28 6,12 0,83 0,04 2,32 1,50 0,23 0,53 0,98

1 Trạm y tế xã Ea Yông DYT 0,04 0,04 Xã Ea Yông
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

2 Khu đô thị Đông Bắc thị trấn Phước An KĐT 23,52 3,29 16,25 2,48 1,50 TT Phước An
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

3
Dự án định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ea 

Yiêng
KDC 23,39 5,22 15,08 2,11 0,98 Xã Ea Yiêng

Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

4 Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do xã Vụ Bổn KDC 268,21 8,67 110,00 107,40 32,76 1,8 4,01 0,83 2,21 0,53 Xã Vụ Bổn
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

5 Niệm phật đường Phước Chánh TON 0,23 0,23 Xã Ea Kênh
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024

6 Chi hội Tin lành buôn Kniêr TON 0,11 0,11 Xã Tân Tiến
Tiếp tục đưa vào KHSD đất 

năm 2024



Tổng 22 237,31

I Công trình, dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất 3 14,50

1 Dự án thực hiện từ ngân sách tỉnh 3 14,50

1.1 Khu tái định cư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ONT 3,00 Xã Ea Knuếc

1.2 Khu tái định cư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ONT 8,00 Xã Tân Tiến

1.3 Khu tái định cư tuyến đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột ONT 3,50 Xã Vụ Bổn

II
Danh mục kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất và đấu giá quyền khai 

thác khoáng sản
12 54,00

1 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng thông thường) SKX 3,90 Xã Krông Búk
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

2 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng thông thường) SKX 1,80 Xã Krông Búk
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

3 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 8,98 Xã Ea Uy
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

4 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng thông thường) SKX 7,47 Xã Ea Yông
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

5 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đá làm vật liệu xây dựng thông thường) SKX 10,00 Xã Hòa Tiến
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

6 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 5,00 Xã Ea Uy
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

7 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 1,50 Xã Ea Uy
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

8 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 3,24 Xã Ea Yiêng
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

9 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 3,57 Xã Vụ Bổn
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

10 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 2,92 Xã Vụ Bổn
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

11 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 4,41 Xã Vụ Bổn
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

12 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) SKX 1,22 Xã Vụ Bổn
Chưa đảm bảo đưa vào đấu giá theo quy định 

của pháp luật

Bỏ ra khỏi KHSD đất năm 2024 vì đã bố trí đủ 

quỹ đất tái định cư

Biểu số 10.6: Danh mục công trình, dự án đã đăng ký năm 2023 nhưng không chuyển tiếp sang năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk (đưa ra 

khỏi KHSD đất)

STT Hạng mục Mã  Diện tích (ha) 
 Địa điểm (đến 

cấp xã) 
Nguyên nhân



III
Danh mục công trình đề xuất phục vụ Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao 

tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
1 5,96

1 Bãi đổ thải số 11B tại thôn Cao Bằng xã Ea Knuếc DRA 5,96 Xã Ea Knuếc Trùng lên quy hoạch đất Quốc phòng

IV
Danh mục dự án đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động 

đất đai các dự án trang trại nông nghiệp
4 149,25

1 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 15,00 Xã Vụ Bổn Nằm trong QH 3 loại rừng

2 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 76,25 Xã Vụ Bổn Nằm trong QH 3 loại rừng

3 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 41,00 Xã Vụ Bổn Nằm trong QH 3 loại rừng

4 Dự án trang trại nông nghiệp NKH 17,00 Xã Krông Búk Chưa chấp thuận chưa trương đầu tư

V
Danh mục công trình đề xuất phục vụ các dự án công trình công cộng trên 

địa bàn huyện
1 10,00

1 Mỏ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án công trình công cộng trên địa bàn huyện SKX 10,00 Xã Ea Yiêng
Chưa đảm bảo đưa vào theo quy định của pháp 

luật

VI
Công trình, dự án đề xuất thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất  
1 3,60

1 Mở rộng nghĩa địa Buôn Ea Yông B, Ea Wi, Buôn Ghamah NTD 3,60 Xã Ea Yông
Đất của hộ gia đình đang sử dụng chưa thu hồi 

đất



Biểu 13/CH

NNP LUA LUC HNK CLN RSX RSN NTS NKH PNN CQP CAN TMD SKC SKS SKX DHT DGT DTL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

Tổng diện tích đất tự nhiên 62.575,96

1 Đất nông nghiệp NNP 52.921,48 52.555,09

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.728,02 10.692,28

- Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.693,94 8.662,16 0,52 1,02 2,73 13,42

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 5.515,54 28,00 5.353,34 58,52 2,15 17,23 4,30 14,77 7,95

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 33.528,27 43,85 7,60 33.209,70 28,45 20,00 0,57 8,35 12,09 39,55 27,58 31,51

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 2.786,55 1,24 4,22 15,00 2.748,52 5,27 4,00

- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.5 Đất nuôi  trồng thuỷ sản NTS 325,24 0,13 0,04 321,26 0,30 1,67 0,52 0,19

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 37,86 37,86

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.125,16 9.123,21

2.1 Đất quốc phòng CQP 125,09 125,09

2.2 Đất an ninh CAN 2,97 2,97

2.3 Đất thương mại, dịch vụ TMD 15,85 15,85

2.4 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 103,15 0,98 98,62

2.5 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14

2.6 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 111,53 2,50 3,55 105,48

2.7
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 6.208,03 6.199,25

- Đất giao thông DGT 2.767,31 0,67 0,11 2.764,66 0,30

- Đất thuỷ lợi DTL 3.059,52 0,78 0,65 3.057,26

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 3,73

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 5,64 0,22

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 98,00 0,15

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 47,98 1,93

- Đất công trình năng lượng DNL 1,16

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 0,89 0,05

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,11

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 4,02

- Đất cơ sở tôn giáo TON 26,72

- Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa NTD 170,16

- Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 9,07

- Đất chợ DCH 8,72 2,47

2.8 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 30,04 0,20

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 13,90

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.656,34 0,03 5,45 0,67

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 106,85 0,47

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 15,27 1,18 0,05

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 2,05

2.14 Đất sông ngòi, kênh rạch, suối SON 564,53 0,50 0,05 2,44

2.15 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 164,43

2.16 Đất phi nông nghiệp khác PNK

3 Đất chưa sử dụng CSD 529,32 0,37 12,39 0,32

Tăng khác

Cộng tăng 1,95 73,22 77,93 11,82 78,44            -   30,60 380,13 22,50 2,92 30,83 19,24 61,77 152,28 57,36 56,49

Diện tích năm 2024 62.575,96 52.557,04 10.765,50 8.740,09 5.365,16 33.288,14 2.748,52            -   321,26 68,46 9.503,34 147,59 5,89 46,68 117,86 5,14 167,25 6.351,53 2.822,02 3.113,74

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Diện tích 

năm 2023

Chu chuyển các loại đất đến năm 2024



DVH DYT DGD DTT DNL DBV DDT DRA TON NTD DXH DCH DSH DKV ONT ODT TSC DTS SON MNC PNK CSD

(24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49)

62.575,96

366,39 -364,44 52.557,04

35,74 37,48 10.765,50

2,33 0,13 1,76 4,08 1,51 4,08 0,20 31,78 46,15    8.740,09 

0,05 3,45 0,70 0,01 0,80 2,39 19,92 1,95 162,20 -150,38     5.365,16 

1,67 5,23 2,50 0,55 4,29 0,72 4,03 62,18 17,22 0,63 318,57 -240,13   33.288,14 

0,50 0,30 0,50 7,00 38,03 -38,03     2.748,52 

              -   

1,13 3,98 -3,98        321,26 

30,60          68,46 

1,95 378,18 9.503,34

22,50        147,59 

2,92            5,89 

30,83          46,68 

0,35 3,20 4,53 14,71        117,86 

           5,14 

6,05 55,72        167,25 

8,78 143,50     6.351,53 

0,02 1,55 2,65 54,71    2.822,02 

0,52 0,14 0,17 2,26 54,23    3.113,74 

3,73 4,00           7,73 

5,42 0,22 -0,04           5,60 

97,85 0,15 14,13       112,13 

2,13 43,92 4,06 -0,56         47,42 

1,16 0,69           1,85 

0,84 0,05 -0,05           0,84 

5,11           5,11 

4,02 19,43         23,45 

26,72 0,11         26,83 

0,68 169,48 0,68 -0,68       169,48 

9,07           9,07 

6,25 2,47 -2,47           6,25 

29,84 0,20 0,52          30,56 

13,90 8,97          22,87 

0,12 0,11 0,11 1.649,85 6,49 93,17     1.749,51 

0,02 106,36 0,49 18,88        125,73 

14,04 1,23 -1,23          14,04 

2,05            2,05 

0,05 561,49 3,04 -3,04        561,49 

10,21 154,22 10,21 -10,07        154,36 

0,80            0,80 

0,06 0,60 515,58 13,74 -13,74 515,58

4,00 0,18 14,28 3,50 0,69 19,43 0,11 0,72 8,97 99,66 19,37 0,14 0,80

7,73 5,60 112,13 47,42 1,85 0,84 5,11 23,45 26,83 169,48 9,07 6,25 30,56 22,87 1.749,51 125,73 14,04 2,05 561,49 154,36 0,80 515,58

Diện tích 

năm 2024

CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC - TỈNH ĐẮK LẮK

Đơn vị tính: ha

Chu chuyển các loại đất đến năm 2024
Giảm 

khác
Cộng giảm

Biến động 

tăng (+),

giảm (-)



Tổng

Thu từ giao 

đất, bán đấu 

giá QSD đất

Thu từ cho 

thuê đất

Thu từ 

chuyển 

mục đích

Thu tiền 

phí trước 

bạ

Thu tiền 

chuyển 

quyền SDĐ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)=(6)-(12)

Tổng 315.619,92 281.056,02 8.000,00 20.526,44 2.500,00 3.500,00 60.978,79 254.641,13

A Dự kiến khoản chi bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất 60.978,79

B Dự kiến các khoản thu 315.619,92 281.056,02 8.000,00 20.526,44 2.500,00 3.500,00

I Đấu giá QSD đất và quyền khai thác khoáng sản. VLXD 281.056,02 281.056,02

1 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu trung tâm xã Ea Knuếc ONT Xã Ea Knuếc 0,17 819,00 819,00

2
Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Ea Kênh (Điểm dân cư 

nông thôn xã Ea Kênh)
ONT Xã Ea Kênh 3,99 23.205,00 23.205,00

3 Đấu giá quyền sử dụng đất ở khu đô thị Đông Bắc ODT TT Phước An 6,92 176.400,00 176.400,00

4 Đấu giá quyền sử dụng đất thương mại, dịch tại Khu Đông Bắc TMD TT Phước An 2,47 7.410,00 7.410,00

5 Dự án thương mại, dịch vụ TMD Xã Ea Yông 0,98 2.229,50 2.229,50

6 Dự án thương mại, dịch vụ TMD Xã Ea Kly 17,00 38.673,18 38.673,18

7
Dự án thương mại, dịch vụ (điểm du lịch sinh thái hồ tại thôn 

Nam Thắng)
TMD Xã Hòa Đông 5,00 11.369,34 11.369,34

14
Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD tại xã Hòa 

Tiến
SKX Xã Hòa Tiến 0,50 5.200,00 5.200,00

15 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD SKX Xã Ea Yông 6,90 10.350,00 10.350,00

28 Dự án thương mại, dịch vụ TMD TT Phước An 1,80 5.400,00 5.400,00

II Chuyển mục đích sử dụng đất Các xã, thị trấn 46,82 20.563,91 20.526,44

1

Chuyển mục đích sử dụng từ đất sản xuất nông nghiệp 

sang đất ở xen kẽ trong khu dân cư hiện hữu hoặc tại các 

khu vực đã được quy hoạch đất ở, có đầy đủ cơ sở hạ tầng 

kèm theo trên địa bàn 16 xã, thị trấn

1 Các xã, thị trấn 44,10 20.264,06

1.1
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ODT TT Phước An 4,00 825,00

1.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Kênh 5,00 232,50

1.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Hiu 0,40 825,00

1.4
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Yông 5,00 632,81

1.5
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Hòa Đông 6,00 3.787,50

1.6
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Krông Búk 2,00 1.582,50

1.7
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Phê 2,00 232,50

Chi tiết xem Biểu 10.1 kèm theo báo cáo

Phụ biểu 01: Dự kiến thu - chi tiền sử dụng đất trong năm 2024 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Đơn vị tính: triệu đồng

STT Danh mục công trình, dự án Mã QH
Địa điểm (đến 

cấp xã)

 Diện 

tích (ha) 

Thu tiền sử dụng đất

Chi phí bồi 

thường, hỗ trợ, 

tái định cư

Chênh lệch 

thu, chi



Tổng

Thu từ giao 

đất, bán đấu 

giá QSD đất

Thu từ cho 

thuê đất

Thu từ 

chuyển 

mục đích

Thu tiền 

phí trước 

bạ

Thu tiền 

chuyển 

quyền SDĐ

STT Danh mục công trình, dự án Mã QH
Địa điểm (đến 

cấp xã)

 Diện 

tích (ha) 

Thu tiền sử dụng đất

Chi phí bồi 

thường, hỗ trợ, 

tái định cư

Chênh lệch 

thu, chi

1.8
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Vụ Bổn 3,00 1.181,25

1.9
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Hòa An 3,00 2.025,00

1.10
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Hòa Tiến 1,00 1.612,50

1.11
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Tân Tiến 4,00 315,00

1.12
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Uy 1,00 618,75

1.13
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Ea Knuếc 5,00 2.446,88

1.14
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân
ONT Xã Ea Kly 1,50 815,63

1.15
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Ea Kuăng 1,00 1.518,75

1.16
 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở của hộ gia đình, 

cá nhân 
ONT Xã Ea Yiêng 0,20 1.612,50

2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất thương mại, 

dịch vụ
3,52 299,84

2.2
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp
SKC Xã Ea Yông 1,46 160,95

2.3
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp
SKC Xã Tân Tiến 0,46 50,71

2.4
Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất sản xuất vật liệu 

xây dựng tại xã Vụ Bổn
SKX Xã Vụ Bổn 1,60 88,19

III  Các loại thuế, phí và lệ phí 14.000,00 8.000,00 0,00 2.500,00 3.500,00

1 Thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất 3.500,00 3.500,00

2 Phí và lệ phí 2.500,00 2.500,00

3 Tiền thuê đất 8.000,00 8.000,00



Diện tích

(ha)

Tỷ lệ

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4)
(7)=(5)/(4)*

100

 I TỔNG DT TỰ NHIÊN (1+2+3) 62.575,96 62.575,96 0,00 100,00

1 Đất nông nghiệp NNP 47.867,36 52.557,04 4.689,68 109,80

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 10.500,82 10.765,50 264,69 102,52

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 8.580,83 8.740,09 159,27 101,86

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3.394,83 5.365,16 1.970,33 158,04

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 28.324,35 33.288,14 4.963,79 117,52

1.4 Đất rừng sản xuất RSX 3.327,46 2.748,52 -578,94 82,60

1.5 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 292,55 321,26 28,70 109,81

1.6 Đất nông nghiệp khác NKH 2.027,35 68,46 -1.958,89 3,38

2 Đất phi nông nghiệp PNN 14.609,20 9.503,34 -5.105,86 65,05

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 441,81 147,59 -294,22 33,41

2.2 Đất an ninh CAN 10,09 5,89 -4,20 58,39

2.3 Đất cụm công nghiệp SKN 75,00 -75,00

2.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 717,76 46,68 -671,08 6,50

2.5 Đất cơ sở SX phi nông nghiệp SKC 235,05 117,86 -117,18 50,15

2.6 Đất cho hoạt động khoáng sản SKS 5,14 5,14 100,00

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 872,59 167,25 -705,34 19,17

2.8
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp

huyện, cấp xã
DHT 7.849,64 6.351,53 -1.498,11 80,91

Trong đó:

 - Đất giao thông DGT 3.809,19 2.822,02 -987,17 74,08

 - Đất thuỷ lợi DTL 3.192,11 3.113,74 -78,36 97,55

 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 17,33 7,73 -9,60 44,62

 - Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 23,14 5,60 -17,54 24,20

 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 162,98 112,13 -50,85 68,80

 - Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 106,13 47,42 -58,71 44,68

 - Đất công trình năng lượng DNL 167,06 1,85 -165,21 1,11

 - Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,03 0,84 -0,19 81,75

 - Đất có di tích lịch sử - văn hóa DDT 5,69 5,11 -0,58 89,81

 - Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 35,00 23,45 -11,56 66,98

 - Đất cơ sở tôn giáo TON 29,53 26,83 -2,70 90,86

 - Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng NTD 268,41 169,48 -98,93 63,14

 - Đất cơ sở dịch vụ về xã hội DXH 19,07 9,07 -10,00 47,56

 - Đất chợ DCH 12,98 6,25 -6,73 48,15

2.9 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 36,26 30,56 -5,70 84,28

2.10 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 396,44 22,87 -373,57 5,77

2.11 Đất ở tại nông thôn ONT 2.885,11 1.749,51 -1.135,61 60,64

2.12 Đất ở tại đô thị ODT 184,24 125,73 -58,51 68,24

2.13 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 17,82 14,04 -3,79 78,76

2.14 Đất XD trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1,72 2,05 0,33 119,19

2.15 Đất tín ngưỡng TIN 0,10 -0,10

2.16 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 535,34 561,49 26,15 104,88

2.17 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 155,71 154,36 -1,35 99,13

2.18 Đất phi nông nghiệp khác PNK 189,38 0,80 -188,58 0,42

3 Đất chưa sử dụng CSD 99,39 515,58 416,18 518,73

Phụ biểu 02:

 SO SÁNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT VỚI KẾ HOẠCH SỬ 

DỤNG ĐẤT NĂM 2024 CỦA HUYỆN KRÔNG PẮC, TỈNH ĐẮK LẮK 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích quy 

hoạch SDĐ 

đến năm 2030 

được duyệt 

(ha)

Diện tích kế 

hoạch sử 

dụng đất năm 

2024 (ha)

So sánh


